
Risk Warning: Please note that trading in forex and other leveraged products may involve a significant level of risk and is not suitable for all investors. Before undertaking any such 
transaction you should ensure that you fully understand the risks involved and seek independent financial advice if necessary.  
风险警告：请注意，外汇和其他杠杆产品是涉及高风险的交易，因此并不适合所有投资者。 在进行任何此类交易之前，请确保您完全了解所涉及的风险，并适当地寻求独立的财务建议。
คาํเตือนความเสีÉยง: โปรดทราบวา่การเทรดฟอเร็กซ์และผลิตภณัฑท์ีÉมีเลเวอเรจอืÉนๆ อาจมีความเสีÉยงในระดบัสูง และไม่เหมาะสําหรับนกัลงทุนบางคน ก่อนดาํเนินธุรกรรมดงักล่าว 

คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเขา้ใจความเสีÉยงทีÉเกีÉยวขอ้งอย่างครบถว้น และขอคาํปรึกษาทางการเงินโดยอิสระหากจาํเป็น 
Cảnh báo rủi ro: Xin lưu ý rằng hoạt động giao dịch ngoại hối và các sản phẩm có đòn bẩy khác tiềm ẩn nhiều rủi ro và không phải nhà đầu tư nào cũng phù hợp với hoạt 
động này. Trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch nào như vậy, bạn cần nắm rõ những rủi ro phát sinh và xin tư vấn tài chính riêng, nếu cần. 
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1. INTRODUCTION 
引言 
ข้อมูลเบืÊองต้น 

GIỚI THIỆU 

KOHLE    CAPITAL    MARKETS    LIMITED (hereinafter referred to as ‘KOHLE’ or the ‘Company’) is a brokerage firm 
that operates globally. 
KOHLE    CAPITAL    MARKETS    LIMITED（以下称 被称为“ KOHLE”或“公司”）是一所在全球开展业务的经纪公司。 

KOHLE CAPITAL MARKETS LIMITED (ซึÉงต่อไปนีÊจะเรียกว่า “KOHLE” หรือ “บริษทั”) เป็นบริษทันายหนา้ทีÉดาํเนินงานอยูท่ัÉวโลก 

KOHLE CAPITAL MARKETS LIMITED (sau đây gọi là “KOHLE” hoặc “Công ty”) là công ty môi giới hoạt động trên toàn 
cầu. 

 
KOHLE CAPITAL MARKETS LIMITED is incorporated in the Republic of Mauritius with the registration number 
C153797 C1/GBL under Section 24, Part III of the Companies Act 2001.  KOHLE holds a Global Business Licence 
under Section 72(6) of the Financial Services Act 2007 and an Investment Dealer (Full Service Dealer, excluding 
Underwriting) Licence under Section 29 of the Securities Act 2005. 

 
The Company provides herein a summary of the Policy it maintains in order to set out a general overview on how 
the Company will obtain best execution for its clients and to provide appropriate information to its clients on its 
Policy.  
本公司在此提供其所维护政策的摘要，以概述本公司将如何为其客户获得最佳执行，并向其客户提供有关其政策的适当信息。 

บริษทัไดใ้ห้ขอ้มูลสรุปของนโยบายทีÉรักษาไวใ้นทีÉนีÊ เพืÉออธิบายภาพรวมทัÉวไปของวิธีการทีÉบริษทัไดม้าซึÉงการดาํเนินการอยา่งเหมาะสมทีÉสุ

ดสาํหรับลูกคา้ และให้ขอ้มูลทีÉเหมาะสมเกีÉยวกบันโยบายแก่ลูกคา้ 

Công ty theo đây xin tóm tắt Chính sách mà Công ty áp dụng để Khách hàng hiểu sơ lược về cách thức Công ty khớp 
lệnh tại mức giá tốt nhất cho họ và nắm được thông tin chuẩn xác về Chính sách. 
This Order Execution Policy sets out the means by which the Company will meet its best execution obligations 
when executing orders for clients. This policy is not intended and does not impose any fiduciary responsibilities or 
duties over and above the specific regulatory obligations placed upon the Company or as may be otherwise 
contracted between the Company and its clients.  
该订单执行政策规定了公司在为客户执行订单时将履行最佳执行义务的方式。本政策无意，并且不对本公司承担的特定管理义务

或本公司与客户之间可能订立的其他特定管理义务强加任何信托责任或义务。 

นโยบายการดาํเนินการตามคาํสัÉงซืÊอขายฉบบันีÊอธิบายวิธีการทีÉบริษทัจะปฏิบติัตามภาระผูกพนัในการดาํเนินการอยา่งดีทีÉสุดเมืÉอดาํเนินการ

ตามคาํสัÉงซืÊ อขายให้ลูกค้า นโยบายนีÊ ไม่ได้มีจุดประสงค์และไม่ได้กําหนดหน้าทีÉหรือความรับผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ใดๆ 

นอกเหนือหรือมากกว่าภาระผกูพนัในการควบคุมดูแลอยา่งเฉพาะเจาะจงทีÉบริษทัมี หรือมีการทาํสัญญาระหว่างบริษทัและลูกคา้ 

Chính sách khớp lệnh này đặt ra những phương tiện mà Công ty sử dụng để đáp ứng nghĩa vụ khớp lệnh tại mức 
giá tốt nhất khi khớp lệnh cho khách hàng. Chính sách này không nhằm và không đặt ra bất kỳ trách nhiệm hay 
nghĩa vụ ủy thác nào vượt quá và cao hơn các nghĩa vụ pháp lý cụ thể đối với Công ty hoặc các nghĩa vụ theo hợp 
đồng ký kết giữa Công ty và khách hàng. 
 
 
 
 
The Company will deal with a client as principal unless the Company informs the client otherwise and therefore a 
client’s orders are executed with the Company. This Order Execution Policy applies when the Company executes 
orders from clients to trade in all the financial instruments offered by the Company, which includes, but is not 
restricted to, futures, options forward contracts, contracts for differences and any other derivative contracts 
relating to securities, currencies, commodities, interest rates or yields.  
除非公司另行通知客户，否则公司将以委托人的身份与客户打交道，因此客户的订单将由公司执行。当公司执行客户的订单以交
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易公司提供的所有金融工具时，本订单执行政策适用，包括但不限于期货，期权远期合约，差价合约和任何其他与证券有关的衍

生合约，货币，商品，利率或收益率。 

บ ริ ษั ท จ ะ จั ด ก า ร กั บ ลู ก ค้ า ใ น ฐ า น ะ ผู ้ ดํ า เ นิ น ก า ร ห ลั ก  เ ว้ น แ ต่ บ ริ ษั ท จ ะ แ จ้ ง ใ ห้ ลู ก ค้ า ท ร า บ เ ป็ น อืÉ น 

ดั ง นัÊ น คํ า สัÉ ง ซืÊ อ ข า ย ข อ ง ลู ก ค้ า จ ะ ไ ด้ รั บ ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร กั บ บ ริ ษั ท 

นโยบายการดาํเนินการตามคาํสัÉงซืÊอขายฉบบันีÊบงัคบัใชเ้มืÉอบริษทัดาํเนินการตามคาํสัÉงซืÊอขายจากลูกคา้เพืÉอเทรดเครืÉองมือทางการเงินทัÊงห

มดทีÉบริษทัเสนอ ซึÉ งรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียงสัญญาซืÊอขายล่วงหน้า สัญญาซืÊอขายการประกันค่าเงินล่วงหน้า สัญญาซืÊอขายส่วนต่าง 

และสัญญาตราสารอนุพนัธ์อืÉนใดทีÉเกีÉยวขอ้งกบัหลกัทรัพย ์สกุลเงิน สินคา้โภคภณัฑ ์อตัราดอกเบีÊย หรือผลตอบแทน 

Công ty giao dịch với khách hàng theo tư cách là bên tham gia trực tiếp, trừ khi Công ty có thông báo khác cho 
khách hàng, do đó, chính Công ty sẽ khớp lệnh cho khách hàng. Chính sách khớp lệnh này áp dụng khi Công ty khớp 
lệnh cho khách hàng để giao dịch tất cả các công cụ tài chính do Công ty cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn 
ở hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn kỳ hạn, hợp đồng chênh lệch và bất kỳ hợp đồng phái sinh nào khác 
liên quan đến chứng khoán, tiền tệ, hàng hóa, lãi suất hoặc lợi tức. 

 
Subject to any specific instructions that may be given by a client, the Company will take all reasonable steps to 
obtain the best possible result for its clients taking into account the Execution Factors listed below. The Company 
will determine the relative importance of the Execution Factors by using its commercial judgement and experience 
in light of the market information available to the Company.  
在遵循客户可能给出的任何具体说明的前提下，公司将采取所有合理的步骤，并考虑到以下列出的执行因素，为客户提供最佳的

结果。本公司将根据其可获得的市场信息，利用其商业判断和经验来确定执行因素的相对重要性。 

ภ า ย ใ ต้ ค ํ า สัÉ ง เ ฉ พ า ะ เ จ า ะ จ ง ทีÉ ลู ก ค้ า อ า จ กํ า ห น ด 

บ ริ ษั ท จ ะ ดํ า เ นิ น ขัÊ น ต อ น ทัÊ ง ห ม ด ต า ม เ ห ตุ ส ม ค ว ร เ พืÉ อ ใ ห้ ไ ด้ ผ ล ลั พ ธ์ ทีÉ ดี ทีÉ สุ ด เ ท่ า ทีÉ เ ป็ น ไ ป ไ ด้ แ ก่ ลู ก ค้ า 

โดยพิจารณาปัจจัยการดํา เนิน กา รทีÉ ระบุด้านล่ าง  บริษัทจะประเ มินความสําคัญทีÉ เ กีÉ ยวข้องกันข องปัจจัย การดํา เนิ น การ 

โดยใชก้ารประเมินและประสบการณ์ทางการพาณิชยข์องบริษทัทีÉพจิารณาขอ้มลูในตลาดทีÉบริษทัมี 

Tùy theo chỉ lệnh cụ thể của Khách hàng, Công ty sẽ xem xét các Yếu tố khớp lệnh bên dưới và thực hiện tất cả các 
bước hợp lý để mang lại kết quả tốt nhất có thể cho khách hàng. Công ty sẽ sử dụng khả năng phán đoán trong 
ngành thương mại và vốn kinh nghiệm dựa trên thông tin về thị trường để xác định mức độ quan trọng tương đối 
của các Yếu tố khớp lệnh đó.   

 
2. SCOPE OF THE  POLICY 

政策范围 
ขอบเขตของนโยบาย 

PHẠM VI ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH   
The Policy applies to the Company and its directors, employees, any persons directly or indirectly linked to the 
Company (hereinafter called ‘related persons’) and refers to all interactions with all clients.  
本政策适用于所有公司董事，员工，与公司直接或间接有联系的任何人（以下简称“关联人”），是指与所有客户的所有互动。 

นโยบายบังคบัใช้กับผูบ้ริหาร พนักงานของบริษทั บุคคลใดๆ ทีÉเกีÉยวข้องโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษทั (ซึÉ งต่อไปนีÊ จะเรียกว่า 

“บุคคลทีÉเกีÉยวขอ้ง”) และกล่าวถึงการมีปฏิสัมพนัธ์ทัÊงหมดกบัลูกคา้ทุกราย 

Chính sách này áp dụng đối với tất cả giám đốc, nhân viên của Công ty và bất kỳ cá nhân nào có liên quan trực tiếp 
hoặc gián tiếp với Công ty (sau đây gọi là “cá nhân liên quan”). Chính sách này cũng áp dụng đối với mọi tương tác 
với tất cả các Khách hàng. 
 
 

 
The Policy forms part of the Operative Agreements. Therefore, by entering into the Client Agreement with the 
Company, the client is also agreeing to the Order Execution Policy relating to financial instruments provided by the 
Company, the contract specifications of which are available online at www.kcmtrade.com (herein referred to as 



Risk Warning: Please note that trading in forex and other leveraged products may involve a significant level of risk and is not suitable for all investors. Before undertaking any such 
transaction you should ensure that you fully understand the risks involved and seek independent financial advice if necessary.  
风险警告：请注意，外汇和其他杠杆产品是涉及高风险的交易，因此并不适合所有投资者。 在进行任何此类交易之前，请确保您完全了解所涉及的风险，并适当地寻求独立的财务建议。
คาํเตือนความเสีÉยง: โปรดทราบวา่การเทรดฟอเร็กซ์และผลิตภณัฑท์ีÉมีเลเวอเรจอืÉนๆ อาจมีความเสีÉยงในระดบัสูง และไม่เหมาะสําหรับนกัลงทุนบางคน ก่อนดาํเนินธุรกรรมดงักล่าว 

คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเขา้ใจความเสีÉยงทีÉเกีÉยวขอ้งอย่างครบถว้น และขอคาํปรึกษาทางการเงินโดยอิสระหากจาํเป็น 
Cảnh báo rủi ro: Xin lưu ý rằng hoạt động giao dịch ngoại hối và các sản phẩm có đòn bẩy khác tiềm ẩn nhiều rủi ro và không phải nhà đầu tư nào cũng phù hợp với hoạt 
động này. Trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch nào như vậy, bạn cần nắm rõ những rủi ro phát sinh và xin tư vấn tài chính riêng, nếu cần. 
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the “Financial Instruments”). 
该政策构成客户协议的一部分。因此，通过与公司签订《客户协议》，客户还同意与公司提供的有关金融工具的政策，其合同规

格可在www.kohlecap.com上在线获得（以下简称“金融工具”）。 

น โ ย บ า ย เ ป็ น ส่ ว น ห นึÉ ง ข อ ง ข้ อ ต ก ล ง สํ า ห รั บ ลู ก ค้ า  ดั ง นัÊ น  เ มืÉ อ เ ข้ า ท ํ า ข้ อ ต ก ล ง สํ า ห รั บ ลู ก ค้ า กั บ บ ริ ษั ท 

ลูกคา้ยงัยอมรับนโยบายทีÉเกีÉยวขอ้งกบัเครืÉองมือทางการเงินทีÉเสนอโดยบริษทั ข้อกาํหนดเฉพาะของสัญญาทีÉมีให้เขา้ถึงทางออนไลน์ทีÉ 

www.kohlecap.com (ซึÉงต่อไปนีÊจะเรียกว่า “เครืÉองมือทางการเงิน”) 

Chính sách này cấu thành Hợp đồng khách hàng. Do đó, khi ký kết Hợp đồng khách hàng với Công ty, tức là Khách 
hàng cũng đồng ý với Chính sách liên quan đến các công cụ tài chính được Công ty cung cấp này và thông số hợp 
đồng được đăng tải trực tuyến tại địa chỉ www.kohlecap.com (sau đây gọi là “Công cụ tài chính”). 

 
This Policy applies when executing transactions with the Client for the Financial Instruments provided by the 
Company. The Financial Instruments provided by the Company are Contracts for Difference; it is up to the 
Company’s discretion to decide which types of Financial Instruments to make available and to publish the prices at 
which these can be traded. The Company, through its Trading Platform(s), provides the Client with live streaming 
prices, ‘Quotes’, along with a breakdown of the available volumes (‘market depth’) as received from its third party 
liquidity providers. The Company is always the counterparty (or principal) to every trade; therefore, if the Client 
decides to open a position in a Financial Instrument with the Company, then that open position can be only closed 
with the Company.  
当与客户执行公司提供的金融工具交易时，本政策适用。公司提供的金融工具为差价合约；公司有权自行决定提供哪种类型的金

融工具并公布可以交易的价格。公司通过其交易平台为客户提供实时流媒体价格“报价”，以及从其第三方流动性提供商处获得的

可用数量明细（“市场深度”）。公司始终是每笔交易的交易对手（或委托人）；因此，如果客户决定在本公司开立金融工具的头

寸，则该未平仓头寸只能在本公司平仓。 

น โ ย บ า ย นีÊ บั ง คั บ ใ ช้ เ มืÉ อ ดํ า เ นิ น ธุ ร ก ร ร ม กั บ ลู ก ค้ า สํ า ห รั บ เ ค รืÉ อ ง มื อ ท า ง ก า ร เ งิ น ทีÉ เ ส น อ โ ด ย บ ริ ษั ท 

เ ค รืÉ อ ง มื อ ท า ง ก า ร เ งิ น ทีÉ เ ส น อ โ ด ย บ ริ ษั ท คื อ สั ญ ญ า ซืÊ อ ข า ย ส่ ว น ต่ า ง 

บริษทัจะใช้ดุลยพินิจตัดสินใจว่าจะให้บริการเครืÉองมือทางการเงินประเภทใดและเผยแพร่ราคาเมืÉอสามารถเทรดเครืÉองมือเหล่านีÊ ได ้

บ ริ ษัท จ ะ ใ ช้ แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ก า ร เ ท ร ด ใ น ก า ร แ ส ด ง ก ร ะ แ ส ข อ ง ร า ค า ใ น ข ณ ะ นัÊ น ห รื อ  “ ก า ร เ ส น อ ร า ค า ”  แ ก่ ลู ก ค้ า 

พร้อมรายละเอียดปริมาณทีÉมีให้บริการ (“ความลึกของตลาด”) ทีÉได้รับจากผู ้ให้บริการสภาพคล่องบุคคลทีÉสาม บริษัทเป็นคู่ค้า 

(หรือผู ้ด ํา เนินการหลัก) ในทุกการเทรดเสมอ ดังนัÊ น หากลูกค้าตัดสินใจทีÉจะเปิดสถานะในเครืÉ องมือทางการเงินกับบริษัท 

ลูกคา้จะปิดสถานะเปิดดงักล่าวไดก้บับริษทัเท่านัÊน 

Chính sách này áp dụng khi Công ty khớp giao dịch cho Khách hàng đối với các Công cụ tài chính được Công ty cung 
cấp. Công cụ tài chính được Công ty cung cấp là Hợp đồng chênh lệch; Công ty có quyền tùy ý quyết định cung cấp 
loại Công cụ tài chính nào và cung cấp ở mức giá giao dịch bao nhiêu. Công ty phát trực tiếp giá, “Báo giá”, cùng 
thông tin mô tả về khối lượng giao dịch hiện có (“độ sâu thị trường”) nhận được từ các nhà cung cấp dịch vụ thanh 
khoản bên thứ thông qua (các) Nền tảng giao dịch của Công ty. Công ty luôn đóng vai trò là đối tác (hay nói cách 
khác là bên tham gia trực tiếp) trong mọi giao dịch; do đó, nếu Khách hàng quyết định mở lệnh giao dịch Công cụ 
tài chính với Công ty thì Khách hàng chỉ có thể đóng lệnh giao dịch mở đó với Công ty. 

 
The Policy applies to Retail Clients and Professional Clients as per their classification:  
该政策适用于零售客户和专业客户，其分类如下： 

นโยบายบงัคบัใชก้บัลูกคา้รายยอ่ยและลูกคา้มืออาชีพตามการจดัประเภท ดงันีÊ : 

Chính sách này áp dụng đối với Khách hàng chuyên gia và Khách hàng lẻ như theo cách phân loại của Công ty: 
 ‘Professional Client’ means a client meeting the criteria laid down in Annex II; 

“专业客户”是指满足以下条件的客户：附件二规定的标准； 

“ลูกคา้มืออาชีพ” หมายถึง ลูกคา้ทีÉเป็นไปตามเกณฑที์Éระบุไวใ้นภาคผนวก II; 

 



Risk Warning: Please note that trading in forex and other leveraged products may involve a significant level of risk and is not suitable for all investors. Before undertaking any such 
transaction you should ensure that you fully understand the risks involved and seek independent financial advice if necessary.  
风险警告：请注意，外汇和其他杠杆产品是涉及高风险的交易，因此并不适合所有投资者。 在进行任何此类交易之前，请确保您完全了解所涉及的风险，并适当地寻求独立的财务建议。
คาํเตือนความเสีÉยง: โปรดทราบวา่การเทรดฟอเร็กซ์และผลิตภณัฑท์ีÉมีเลเวอเรจอืÉนๆ อาจมีความเสีÉยงในระดบัสูง และไม่เหมาะสําหรับนกัลงทุนบางคน ก่อนดาํเนินธุรกรรมดงักล่าว 

คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเขา้ใจความเสีÉยงทีÉเกีÉยวขอ้งอย่างครบถว้น และขอคาํปรึกษาทางการเงินโดยอิสระหากจาํเป็น 
Cảnh báo rủi ro: Xin lưu ý rằng hoạt động giao dịch ngoại hối và các sản phẩm có đòn bẩy khác tiềm ẩn nhiều rủi ro và không phải nhà đầu tư nào cũng phù hợp với hoạt 
động này. Trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch nào như vậy, bạn cần nắm rõ những rủi ro phát sinh và xin tư vấn tài chính riêng, nếu cần. 
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“Khách hàng chuyên gia” có nghĩa là khách hàng đáp ứng các tiêu chí trong Phụ lục II; 

 ‘Retail Client’ means a client who is not a professional client. 
“零售客户”是指不是专业客户的客户。 

“ลูกคา้รายยอ่ย” หมายถึง ลูกคา้ทีÉไม่ใช่ลูกคา้มืออาชีพ 

“Khách hàng lẻ” có nghĩa là khách hàng không thuộc nhóm khách hàng chuyên gia. 

3. ORDER TYPE DEFINITIONS 
订单类型定义  

คํานิยามของประเภทคาํสัÉงซืÊอขาย 

GIẢI THÍCH KHÁI NIỆM LOẠI LỆNH 

There are different types of orders as follows:  
订单类型如下： 
คาํสัÉงซืÊอขายมีหลากหลายประเภท ดงัต่อไปนีÊ : 

Lệnh gồm có các loại sau: 

(1) Buy Stop: this is an order to buy at a specified price (‘the stop price’) that is higher than the current market 
price.  
买入止损单：这是一个以高于当前市场价格的指定价格（“止损价”）购买的订单。 

ซืÊอตามกําหนด: เป็นคาํสัÉงเพืÉอซืÊอในราคาทีÉกาํหนด (“ราคาทีÉรัÊ งไว”้) ซึÉ งสูงกว่าราคาตลาดในปัจจุบนั 

Chờ mua giá cao: đây là lệnh mua tại mức giá chỉ định (“giá dừng”) cao hơn mức giá thị trường hiện tại. 
(2) Sell Stop: this is an order to sell at a specified price (‘the stop price’) that is lower than the current market 

price.  
卖出止损单：这是一个以低于当前市场价格的指定价格（“止损价”）卖出的订单。 

ขายตามกําหนด: เป็นคาํสัÉงเพืÉอขายในราคาทีÉกาํหนด (“ราคาทีÉรัÊ งไว”้) ซึÉ งตํÉากว่าราคาตลาดในปัจจุบนั 

Chờ bán giá thấp: đây là lệnh bán tại mức giá chỉ định (“giá dừng”) thấp hơn mức giá thị trường hiện tại. 
(3) Buy Limit: this is an order to buy at a specified price (‘the limit price’) that is lower than the current market 

price.  
买入限价：这是一个以低于当前市场价格的指定价格（“限价”）购买的订单。 

ขีดจํากดัการซืÊอ: เป็นคาํสัÉงเพืÉอซืÊอในราคาทีÉกาํหนด (“ราคาขีดจาํกดั”) ซึÉงต ํÉากว่าราคาตลาดในปัจจุบนั 

Chờ mua giá thấp: đây là lệnh mua tại mức giá chỉ định (“giá giới hạn”) thấp hơn mức giá thị trường hiện tại. 
(4) Sell Limit: this is an order to sell at a specified price (‘the limit price’) that is higher than the current market 

price.  
限价卖出：这是一个以高于当前市场价格的指定价格（“限价”）卖出的订单。 

ขีดจํากดัการขาย: เป็นคาํสัÉงเพืÉอขายในราคาทีÉกาํหนด (“ราคาขีดจาํกดั”) ซึÉ งสูงกว่าราคาตลาดในปัจจุบนั 

Chờ bán giá cao: đây là lệnh bán tại mức giá chỉ định (“giá giới hạn”) cao hơn mức giá thị trường hiện tại. 
(5) Stop Loss: this is an order that maybe attached to an already open position to close a position at a specified 

price (‘the stop loss price’). A ‘stop loss’ may be used to minimise losses.  
止损：这是一条可能附加到已平仓头寸的订单，以指定价格（“止损价”）平仓。可以使用“止损”来最大程度地减少损失。 

บ ริ ห า ร ผ ล ข า ด ทุ น :  เ ป็ น คํา สัÉ ง ซืÊ อ ข า ย ทีÉ อ า จ แ น บ ไ ป กับ สถ า น ะ ทีÉ เ ปิ ด แ ล้ว เ พืÉ อ ปิ ด ส ถ า น ะ ใ น ร า ค า ทีÉ กํา ห น ด 

(“ราคาบริหารผลขาดทุน”) คาํสัÉง “บริหารผลขาดทุน” สามารถใชเ้พืÉอลดการขาดทุนลงได ้

Cắt lỗ: đây là lệnh có thể được kèm theo lệnh giao dịch đã mở, khách hàng đặt lệnh này để đóng lệnh giao 
dịch tại mức giá chỉ định (“giá cắt lỗ”). Có thể sử dụng lệnh “cắt lỗ” để giảm thiểu số lỗ phải chịu. 

(6) Take profit: this is an order that maybe attached to an already open position to close a position at a 
specified price (‘the take profit price’). A ‘take profit’ may be used to secure profits.  



Risk Warning: Please note that trading in forex and other leveraged products may involve a significant level of risk and is not suitable for all investors. Before undertaking any such 
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คาํเตือนความเสีÉยง: โปรดทราบวา่การเทรดฟอเร็กซ์และผลิตภณัฑท์ีÉมีเลเวอเรจอืÉนๆ อาจมีความเสีÉยงในระดบัสูง และไม่เหมาะสําหรับนกัลงทุนบางคน ก่อนดาํเนินธุรกรรมดงักล่าว 

คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเขา้ใจความเสีÉยงทีÉเกีÉยวขอ้งอย่างครบถว้น และขอคาํปรึกษาทางการเงินโดยอิสระหากจาํเป็น 
Cảnh báo rủi ro: Xin lưu ý rằng hoạt động giao dịch ngoại hối và các sản phẩm có đòn bẩy khác tiềm ẩn nhiều rủi ro và không phải nhà đầu tư nào cũng phù hợp với hoạt 
động này. Trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch nào như vậy, bạn cần nắm rõ những rủi ro phát sinh và xin tư vấn tài chính riêng, nếu cần. 

 

Order Execution Policy 2024.07.V2 
 

 

Pg 8 

 

获利：这是一条可能附加到已开仓的订单以平仓指定价格（“获利价格”）。“止盈”可以用来确保获利。 

บริหารกําไร: เป็นคาํสัÉงซืÊอขายทีÉอาจแนบไปกบัสถานะทีÉเปิดแลว้เพืÉอปิดสถานะในราคาทีÉกาํหนด (“ราคาบริหารกาํไร”) คาํสัÉง 

“บริหารกาํไร” สามารถใชเ้พืÉอเก็บผลกาํไรได ้

Chốt lời: đây là lệnh có thể được kèm theo lệnh giao dịch đã mở, khách hàng đặt lệnh này để đóng lệnh 
giao dịch tại mức giá chỉ định (“giá chốt lời”). Có thể sử dụng lệnh “chốt lời” để bảo toàn lợi nhuận. 

4. ORDER EXECUTION ELEMENTS  
订单执行元素  

องค์ประกอบของการดาํเนินการตามคําสัÉงซืÊอขาย 

CÁC YẾU TỐ KHỚP LỆNH 
a. PRICE 

价格 

ราคา 

GIÁ 
The Company generates its own tradable prices based on price feeds from some of the world’s leading liquidity 
providers and independent price providers. The main way in which the Company will ensure that the Client 
receives the best execution will be to ensure that the calculation of the ‘bid’ and ‘ask’ spread is made with 
reference to a range of underlying price providers and data sources. The Company reviews its independent 
price providers at least once a year to ensure that correct and competitive pricing is offered. 
该公司根据一些世界领先的流动性提供商和独立价格提供商的价格信息生成自己的可交易价格。公司将确保客户获得最佳执

行的主要方式是，确保“出价”和“要求”价差的计算是参考一系列基础价格提供者和数据源进行的。该公司至少每年审查其独

立的价格提供商一次，以确保提供正确且具有竞争力的价格。 

บริษทัสร้างราคาทีÉเทรดไดข้องตนเองตามราคาทีÉไดรั้บจากผูใ้ห้บริการสภาพคล่องชัÊนนาํของโลกและผูใ้ห้บริการราคาอิสระบางราย 

วิธีการหลกัทีÉบริษทัจะใชต้รวจสอบว่าลูกคา้ไดรั้บการดาํเนินการทีÉเหมาะสมทีÉสุดคอื การยนืยนัว่าการคาํนวณสเปรด “ขาย” และ “ซืÊอ” 

นัÊ น ดํ า เ นิ น ก า ร โ ด ย อ้ า ง อิ ง จ า ก ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ร า ค า พืÊ น ฐ า น แ ล ะ แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล ทีÉ ห ล า ก ห ล า ย 

บริษทัจะตรวจสอบผูใ้ห้บริการราคาอิสระของตนอยา่งนอ้ยปีละครัÊ งเพืÉอให้แน่ใจว่าไดเ้สนอราคาทีÉถูกตอ้งและแข่งขนัได ้

Công ty tạo lập giá giao dịch dựa trên nguồn dữ liệu về giá từ một số nhà cung cấp giá độc lập và nhà cung cấp 
dịch vụ thanh khoản hàng đầu thế giới. Công ty đảm bảo Khách hàng được khớp lệnh tại mức giá tốt nhất bằng 
cách tính toán chênh lệch “giá mua” và “giá bán” sau khi tham khảo hàng loạt nhà cung cấp giá và nguồn dữ 
liệu cơ sở. Công ty xét duyệt nhà cung cấp giá độc lập ít nhất mỗi năm một lần để đảm bảo nhà cung cấp này 
định giá chính xác và cạnh tranh. 

b. RE-QUOTING  
重新报价 

การรีโควต 

BÁO GIÁ LẠI 
This is the practice of providing a secondary quote to the Client after an ‘instant order’ has been submitted; 
the Client must agree to this quote before the order is executed. The Company will re-quote ‘instant orders’ if 
the requested price originally specified by the Client is not available. The secondary quote provided to the 
Client is the next available price received by the Company from its third-party liquidity providers. The Company 
does not re-quote ‘pending orders.  
这种做法是在提交“实时订单”后向客户提供二级报价；客户必须在执行订单之前同意此报价。如果客户最初指定的要求价格

不可用，公司将重新报价“实时订单”。提供给客户的二级报价是公司从其第三方流动性提供商处收到的下一个可用价格。公

司不重新报价“待定订单”。 

 



Risk Warning: Please note that trading in forex and other leveraged products may involve a significant level of risk and is not suitable for all investors. Before undertaking any such 
transaction you should ensure that you fully understand the risks involved and seek independent financial advice if necessary.  
风险警告：请注意，外汇和其他杠杆产品是涉及高风险的交易，因此并不适合所有投资者。 在进行任何此类交易之前，请确保您完全了解所涉及的风险，并适当地寻求独立的财务建议。
คาํเตือนความเสีÉยง: โปรดทราบวา่การเทรดฟอเร็กซ์และผลิตภณัฑท์ีÉมีเลเวอเรจอืÉนๆ อาจมีความเสีÉยงในระดบัสูง และไม่เหมาะสําหรับนกัลงทุนบางคน ก่อนดาํเนินธุรกรรมดงักล่าว 

คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเขา้ใจความเสีÉยงทีÉเกีÉยวขอ้งอย่างครบถว้น และขอคาํปรึกษาทางการเงินโดยอิสระหากจาํเป็น 
Cảnh báo rủi ro: Xin lưu ý rằng hoạt động giao dịch ngoại hối và các sản phẩm có đòn bẩy khác tiềm ẩn nhiều rủi ro và không phải nhà đầu tư nào cũng phù hợp với hoạt 
động này. Trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch nào như vậy, bạn cần nắm rõ những rủi ro phát sinh và xin tư vấn tài chính riêng, nếu cần. 
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ก า ร รี โ ค ว ต เ ป็ น ห ลัก ป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร เ ส น อ ร า ค า สํ า ร อ ง ใ ห้ แ ก่ ลู ก ค้ า ห ลั ง จ า ก มี ก า ร ส่ ง  “ คํ า สัÉ ง ซืÊ อ ข า ย ทั น ที ” 

ลู ก ค้า ต้อ ง ย อ ม รับ ก า ร เ สน อ ร า ค า นีÊ ก่ อ น จ ะ ดํา เ นิ น ก า ร ต า ม คํา สัÉ ง ซืÊ อ ข า ย  บ ริ ษัท จ ะ รี โ ค ว ต  “ ค ํา สัÉ ง ซืÊ อ ข า ย ทัน ที ” 

ห า ก ร า ค า ทีÉ ร้ อ ง ข อ เ ดิ ม ข อ ง ลู ก ค้ า ไ ม่ พ ร้ อ ม ใ ห้ บ ริ ก า ร 

ราค าสํา รองทีÉ มอบใ ห้แ ก่ ลูก ค้าคือราค าทีÉมี ให้บ ริกา รถัดไป ทีÉบ ริษัทได้ รับจากผู ้ใ ห้บ ริการสภาพค ล่อ งบุค คลทีÉสาม 

บริษทัจะไม่รีโควตคาํสัÉงซืÊอขายรอดาํเนินการ 

Báo giá lại tức là Công ty gửi cho Khách hàng báo giá thứ hai sau khi Khách hàng gửi “lệnh khớp tức thời”; 
Khách hàng phải đồng ý với báo giá này trước khi khớp lệnh. Công ty sẽ báo giá lại “lệnh khớp tức thời” nếu 
chưa có giá được yêu cầu do Khách hàng chỉ định ban đầu. Báo giá thứ hai gửi đến Khách hàng là giá có sẵn kế 
tiếp mà Công ty nhận được từ nhà cung cấp dịch vụ thanh khoản bên thứ ba. Công ty sẽ không báo giá lại “lệnh 
chờ”. 

c. SLIPPAGE 
滑点 

ความคลาดเคลืÉอนของราคา 

TRƯỢT GIÁ 
At the time that an order is presented for execution, the specific price requested by the Client may not be 
available; therefore, the order will be executed close to or a number of pips away from the Client’s requested 
price. If the execution price is better than the price requested by the Client that is referred to as ‘positive 
slippage’. In contrast, if the execution price is worse than the price requested by the Client this is referred to 
as ‘negative slippage’.  
在提供执行订单时，可能无法提供客户要求的特定价格；因此，订单将以接近客户要求价格的价格执行，或离客户要求的价

格差一些点。如果执行价格高于客户要求的价格（称为“正滑点”）。相反，如果执行价格低于客户要求的价格，则称为“负滑

点”。 

ใ น เ ว ล า ทีÉ เ ส น อ คํ า สัÉ ง ซืÊ อ ข า ย ใ ห้ ดํ า เ นิ น ก า ร  ร า ค า เ ฉ พ า ะ เ จ า ะ จ ง ทีÉ ลู ก ค้ า ร้ อ ง ข อ อ า จ ไ ม่ พ ร้ อ ม ใ ห้ บ ริ ก า ร 

ค ํ า สัÉ ง ซืÊ อ ข า ย จึ ง จ ะ ดํ า เ นิ น ก า ร โ ด ย ใ ก ล้ เ คี ย ง กั บ ห รื อ เ ป็ น จํ า น ว น ปิË บ ทีÉ แ ต ก ต่ า ง จ า ก ร า ค า ทีÉ ลู ก ค้ า ร้ อ ง ข อ 

ห า ก ร า ค า ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ดี ก ว่ า ร า ค า ทีÉ ลู ก ค้ า ร้ อ ง ข อ  จ ะ เ รี ย ก ว่ า  “ ค ว า ม ค ล า ด เ ค ลืÉ อ น บ ว ก ” 

แต่ถา้หากราคาในการดาํเนินการแยก่ว่าราคาทีÉลูกคา้รอ้งขอ จะเรียกวา่ “ความคลาดเคลืÉอนลบ” 

Tại thời điểm có lệnh để khớp nhưng vẫn chưa có giá cụ thể mà Khách hàng yêu cầu; Công ty sẽ khớp lệnh gần 
mức giá Khách hàng yêu cầu hoặc cách mức giá Khách hàng yêu cầu vài điểm cơ bản. Nếu giá khớp lệnh cao 
hơn giá Khách hàng yêu cầu, tiến trình đó được gọi là “trượt giá có lợi”. Ngược lại, nếu giá khớp lệnh thấp hơn 
giá Khách hàng yêu cầu, tiến trình đó được gọi là “trượt giá bất lợi”. 
Please be advised that ‘slippage’ is a normal market practice and a regular feature of the foreign exchange 
markets under conditions* such as illiquidity and volatility due to news announcements, economic events and 
market openings. The Company’s automated execution software does not operate based on any individual 
parameters related to the execution of orders through any specific client accounts. 

  
请注意，“滑点”是正常情况下的市场惯例，在某些情况下，例如由于新闻发布，经济事件和市场开放引起的流动性和波动性，外汇

市场的常规特征。 公司的自动执行软件不能基于与通过任何特定客户帐户执行订单有关的任何单个参数来运行。 

โ ป ร ด ท ร า บ ว่ า  “ ค ว า ม ค ล า ด เ ค ลืÉ อ น ” 

เป็นหลักปฏิบัติปกติในตลาดและคุณสมบัติทัÉวไปของตลาดการแลกเปลีÉยนเงินตราต่างประเทศภายใต้เงืÉอนไขต่างๆ* เช่น 

ส ภ า พ ค ล่ อ ง แ ล ะ ค ว า ม ผัน ผ ว น อัน เ นืÉ อ ง ม า จ า ก ก า ร ป ร ะ ก า ศ ข่ า ว  กิ จ ก ร ร ม ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  แ ล ะ ก า ร เ ปิ ด ต ล า ด 

ซอฟตแ์วร์การดาํเนินการอตัโนมติัของบริษทัไม่ไดท้าํงานตามพารามิเตอร์แยกต่างหากทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการดาํเนินการตามคาํสัÉงซืÊอขาย



Risk Warning: Please note that trading in forex and other leveraged products may involve a significant level of risk and is not suitable for all investors. Before undertaking any such 
transaction you should ensure that you fully understand the risks involved and seek independent financial advice if necessary.  
风险警告：请注意，外汇和其他杠杆产品是涉及高风险的交易，因此并不适合所有投资者。 在进行任何此类交易之前，请确保您完全了解所涉及的风险，并适当地寻求独立的财务建议。
คาํเตือนความเสีÉยง: โปรดทราบวา่การเทรดฟอเร็กซ์และผลิตภณัฑท์ีÉมีเลเวอเรจอืÉนๆ อาจมีความเสีÉยงในระดบัสูง และไม่เหมาะสําหรับนกัลงทุนบางคน ก่อนดาํเนินธุรกรรมดงักล่าว 

คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเขา้ใจความเสีÉยงทีÉเกีÉยวขอ้งอย่างครบถว้น และขอคาํปรึกษาทางการเงินโดยอิสระหากจาํเป็น 
Cảnh báo rủi ro: Xin lưu ý rằng hoạt động giao dịch ngoại hối và các sản phẩm có đòn bẩy khác tiềm ẩn nhiều rủi ro và không phải nhà đầu tư nào cũng phù hợp với hoạt 
động này. Trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch nào như vậy, bạn cần nắm rõ những rủi ro phát sinh và xin tư vấn tài chính riêng, nếu cần. 
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ผา่นบญัชีเฉพาะเจาะจงของลูกคา้ 

Xin lưu ý rằng “trượt giá” là thực tiễn bình thường trên thị trường và là tính năng thường thấy trên các thị 
trường ngoại hối trong các điều kiện* như có biến động và thanh khoản do tin tức, sự kiện kinh tế và mở cửa 
thị trường. Phần mềm khớp lệnh tự động của Công ty không hoạt động dựa trên bất kỳ tham số đơn lẻ nào 
liên quan đến khớp lệnh cho bất kỳ tài khoản Khách hàng cụ thể nào. 
 
 
 
 

d. PARTIAL FILLS  
部分成交 

เติมบางส่วน 

KHỚP LỆNH MỘT PHẦN 
This is the practice of executing an order in parts if there is not enough liquidity in the market at the time in 
order to fill-in the full order at a specific price. Partial fills may be executed at different prices.  
如果当时市场上没有足够的流动性，则以部分执行订单的做法是为了以特定价格填写完整订单。部分填充可以以不同的价格

执行。 

เป็นหลกัปฏิบติัการดาํเนินการตามคาํสัÉงซืÊอขายส่วนหนึÉงหากมีสภาพคล่องไมพ่อในตลาด ณ 

ขณะนัÊนเพืÉอเติมคาํสัÉงซืÊอขายทัÊงหมดในราคาทีÉเฉพาะเจาะจง การเติมบางส่วนอาจดาํเนินการในราคาทีÉแตกต่างกนัไป 

Khớp lệnh một phần có nghĩa là khớp lệnh theo từng phần nếu khả năng thanh khoản trên thị trường tại thời 
điểm đó thấp đến nỗi không thể khớp lệnh toàn phần tại mức giá cụ thể. Có thể khớp lệnh một phần tại nhiều 
mức giá khác nhau. 

e. COMMISSION 
佣金 

ค่าคอมมิชชั Éน 

TIỀN HOA HỒNG 
The Client shall be charged commission when trading in financial instruments. Further information is available 
online at: www.kohlecap.com. 
交易某些类型的金融工具时，应向客户收取佣金。有关更多信息，请在线访问：www.kohlecap.com。 

ลูกคา้จะถูกเรียกเก็บค่าคอมมิชชนัเมืÉอเทรดเครืÉองมือทางการเงินบางประเภท ดูขอ้มูลเพิÉมเติมทางออนไลน์ไดที้É: www.kohlecap.com 

Khách hàng phải thanh toán tiền hoa hồng khi giao dịch một số loại công cụ tài chính. Thông tin chi tiết có tại: 
www.kohlecap.com. 

f. MARK-UP  
加点 

กาํไรเพิÉมเติม 
KÊ GIÁ 

In the context of www.kohlecap.com, the Clients shall be charged a mark-up per currency pair. 
在www.kohlecap.com的上下文中，应向客户收取每种货币对的加点。 

ในบริบทของ www.kohlecap.com ลูกคา้จะถูกเรียกเก็บกาํไรส่วนเพิÉมต่อคู่สกุลเงิน 

Theo trang www.kohlecap.com, Khách hàng sẽ phải chịu tăng giá đối với mỗi cặp tiền tệ. 
* Please note that this is not an exhaustive list. 
* 请注意，这不是详尽的清单。 

* โปรดทราบว่ารายการนีÊไม่ได้ครบถ้วนสมบรูณ์ 

* Xin lưu ý rằng danh sách trên chưa phải là danh sách đầy đủ. 
 



Risk Warning: Please note that trading in forex and other leveraged products may involve a significant level of risk and is not suitable for all investors. Before undertaking any such 
transaction you should ensure that you fully understand the risks involved and seek independent financial advice if necessary.  
风险警告：请注意，外汇和其他杠杆产品是涉及高风险的交易，因此并不适合所有投资者。 在进行任何此类交易之前，请确保您完全了解所涉及的风险，并适当地寻求独立的财务建议。
คาํเตือนความเสีÉยง: โปรดทราบวา่การเทรดฟอเร็กซ์และผลิตภณัฑท์ีÉมีเลเวอเรจอืÉนๆ อาจมีความเสีÉยงในระดบัสูง และไม่เหมาะสําหรับนกัลงทุนบางคน ก่อนดาํเนินธุรกรรมดงักล่าว 

คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเขา้ใจความเสีÉยงทีÉเกีÉยวขอ้งอย่างครบถว้น และขอคาํปรึกษาทางการเงินโดยอิสระหากจาํเป็น 
Cảnh báo rủi ro: Xin lưu ý rằng hoạt động giao dịch ngoại hối và các sản phẩm có đòn bẩy khác tiềm ẩn nhiều rủi ro và không phải nhà đầu tư nào cũng phù hợp với hoạt 
động này. Trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch nào như vậy, bạn cần nắm rõ những rủi ro phát sinh và xin tư vấn tài chính riêng, nếu cần. 
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5. ORDER TYPE EXECUTION 
 订单类型执行   
การดาํเนินการตามประเภทคาํสัÉงซืÊอขาย 

KHỚP THEO LOẠI LỆNH 

 “META TRADER” 
“外汇交易平台” 
“META TRADER” 
“META TRADER” 
 
 

a. INSTANT ORDER(S) 
现价交易 

คาํสัÉงซืÊอขายทนัท ี
LỆNH KHỚP TỨC THỜI 
This is an order to either buy or sell at the ‘ask’ or ‘bid’ price (respectively) as it appears in the quotes flow 
at the time the client presents the order for execution.  
这是一种分别以“要价”或“出价”的价格买入或卖出的订单，该价格在客户出示执行订单时出现在报价流中。 

เป็นคาํสัÉงซืÊอหรือขายในราคา “ซืÊอ” หรือ “ขาย” (ตามลาํดบั) ตามทีÉปรากฏในกระแสการเสนอราคา ณ 

เวลาทีÉลูกคา้เสนอคาํสัÉงซืÊอขายเพืÉอดาํเนินการ 

Đây là lệnh mua tại mức giá “bán” và lệnh bán tại mức giá “mua” khi lệnh xuất hiện trong luồng báo giá 
vào thời điểm Khách hàng gửi lệnh để khớp. 

b. PENDING ORDER(S)  
挂单交易 

คาํสั ÉงซืÊอขายรอดาํเนินการ 

LỆNH CHỜ 
(1) Stop Orders - This is an order to buy or sell once the market reaches the ‘stop price’. Once the market 

reaches the ‘stop price’ the ‘stop order’ is triggered and treated as a ‘market order’*. If the ‘stop order’ 
is not triggered it shall remain in the system until a later date subject to the conditions described in 
the ‘Good till Cancel’ section. For further information please see the Company’s Website.  
止损单-这是在市场达到“止损价”后买卖的订单。市场达到“止损价”后，将触发“止损单”并将其视为“市场订单” *。如

果未触发“止损单”，则应保留在系统中，直到以后的日期为止，具体取决于“取消前有效”部分。有关更多信息，请

访问公司的网站。 

คําสัÉงทีÉรัÊงไว้ - คือคาํสัÉงซืÊอหรือขายเมืÉอตลาดถึง “ราคาทีÉรัÊ งไว”้ เมืÉอตลาดถึง “ราคาทีÉรัÊ งไว”้ จะเป็นการเริÉมตน้ “คาํสัÉงทีÉรัÊ งไว”้ 

แ ล ะ นั บ เ ป็ น  “ ค ํ า สัÉ ง ซืÊ อ ข า ย ใ น ต ล า ด ” *  ห า ก  “ ค ํ า สัÉ ง ทีÉ รัÊ ง ไ ว้ ”  ไ ม่ ไ ด้ เ ริÉ ม ต้ น ขึÊ น 

ค ําสัÉ งจะยังคงอยู่ในระบบจนกว่าจะตรงตามเงืÉอนไขทีÉอ ธิบายไว้ในส่วน “มีผลจนกว่าจะยกเลิก” ในภายหลัง 

โปรดดูขอ้มูลเพิÉมเติมทีÉเวบ็ไซตข์องบริษทั 

Lệnh dừng – Đây là lệnh mua hoặc bán sau khi thị trường đạt tới “giá dừng”. Sau khi thị trường đạt 
tới “giá dừng”, hệ thống sẽ kích hoạt “lệnh dừng” và xử lý lệnh này như “lệnh thị trường”* Nếu chưa 
được kích hoạt, “lệnh dừng” sẽ vẫn nằm trong hệ thống cho đến một ngày nào đó về sau, tùy thuộc 
vào các điều kiện trong phần “Có giá trị đến khi hủy bỏ”. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập 
trang web của Công ty. 

(2) Limit Orders - This is an order to buy or sell once the market reaches the ‘limit price’. Once the market                
reaches the ‘limit price’ the ‘limit order’ is triggered and executed at the ‘limit price’ or better. If the ‘limit order’ 
is not triggered it shall remain in the system until a later date subject to the conditions described in the ‘Good 
till Cancel’ section. For further information please see the Company’s Website.  



Risk Warning: Please note that trading in forex and other leveraged products may involve a significant level of risk and is not suitable for all investors. Before undertaking any such 
transaction you should ensure that you fully understand the risks involved and seek independent financial advice if necessary.  
风险警告：请注意，外汇和其他杠杆产品是涉及高风险的交易，因此并不适合所有投资者。 在进行任何此类交易之前，请确保您完全了解所涉及的风险，并适当地寻求独立的财务建议。
คาํเตือนความเสีÉยง: โปรดทราบวา่การเทรดฟอเร็กซ์และผลิตภณัฑท์ีÉมีเลเวอเรจอืÉนๆ อาจมีความเสีÉยงในระดบัสูง และไม่เหมาะสําหรับนกัลงทุนบางคน ก่อนดาํเนินธุรกรรมดงักล่าว 

คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเขา้ใจความเสีÉยงทีÉเกีÉยวขอ้งอย่างครบถว้น และขอคาํปรึกษาทางการเงินโดยอิสระหากจาํเป็น 
Cảnh báo rủi ro: Xin lưu ý rằng hoạt động giao dịch ngoại hối và các sản phẩm có đòn bẩy khác tiềm ẩn nhiều rủi ro và không phải nhà đầu tư nào cũng phù hợp với hoạt 
động này. Trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch nào như vậy, bạn cần nắm rõ những rủi ro phát sinh và xin tư vấn tài chính riêng, nếu cần. 
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限价单-一旦市场达到“限价”，这就是买卖指令。当市场达到“限价”时，将以“限价”或更高的价格触发并执行“限价

单”。如果未触发“限价单”，则该订单将保留在系统中，直到以后的日期为止，具体取决于“有效至取消”部分中所述

的条件。有关更多信息，请访问公司的网站。 

คําสัÉงทีÉจํากัดไว้ - คือคาํสัÉงซืÊอหรือขายเมืÉอตลาดถึง “ราคาขีดจํากัด” เมืÉอตลาดถึง “ราคาขีดจาํกัด” จะเป็นการเริÉ มต้น 

“คําสัÉ งทีÉ จ ํากัดไว้” และดําเ นินการตาม “ราคาขีดจํากัด” หรือดีกว่า  หาก “ค ําสัÉ งทีÉจ ํากัดไว้” ไม่ได้เ ริÉ มต้นขึÊ น 

ค ําสัÉ งจะยังคงอยู่ในระบบจนกว่าจะตรงตามเ งืÉอนไขทีÉอธิบายไว้ในส่วน “มีผลจนกว่าจะยกเลิก” ในภายหลัง 

โปรดดูขอ้มูลเพิÉมเติมทีÉเวบ็ไซตข์องบริษทั 

Lệnh giới hạn – Đây là lệnh mua hoặc bán sau khi thị trường đạt tới “giá giới hạn”. Sau khi thị trường đạt tới “giá 
giới hạn”, hệ thống sẽ kích hoạt “lệnh giới hạn” và khớp tại mức “giá giới hạn” hoặc cao hơn. Nếu chưa được kích 
hoạt, “lệnh giới hạn” sẽ vẫn nằm trong hệ thống cho đến một ngày nào đó về sau, tùy thuộc vào các điều kiện trong 
phần “Có giá trị đến khi hủy bỏ”. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của Công ty. 

 
(3) Stop Loss - This is an order to minimize losses. Once the market reaches the ‘stop loss price’ the order 

is triggered and treated as a ‘market order’*. If the ‘stop loss’ is not triggered it shall remain in the 
system until a later date. For further information please see the Company’s Website. 
止损-这是最小化损失的命令。当市场达到“止损价”时，订单将被触发并被视为“市场订单” *。如果未触发“止损”，

则它将保留在系统中直到以后。有关更多信息，请访问公司的网站。 

บ ริ ห า ร ผ ล ข า ด ทุ น  -  คื อ ค ํ า สัÉ ง ซืÊ อ ข า ย เ พืÉ อ ล ด ผ ล ข า ด ทุ น  เ มืÉ อ ต ล า ด ถึ ง  “ ร า ค า บ ริ ห า ร ผ ล ข า ด ทุ น ” 

จะเป็นการเริÉมตน้คาํสัÉงซืÊอขายและจะถือเป็น “คาํสัÉงซืÊอขายในตลาด”* หากคาํสัÉง “บริหารผลขาดทุน” ไม่ไดเ้ริÉมตน้ขึÊน 

คาํสัÉงจะยงัคงอยูใ่นระบบต่อไป โปรดดูขอ้มูลเพิÉมเติมทีÉเวบ็ไซตข์องบริษทั 

Cắt lỗ - Đây là lệnh để giảm thiểu số lỗ phải chịu. Sau khi thị trường đạt đến “giá cắt lỗ”, hệ thống sẽ 
kích hoạt và xử lý lệnh này như “lệnh thị trường”*. Nếu chưa được kích hoạt, “lệnh cắt lỗ” sẽ vẫn nằm 
trong hệ thống cho đến một ngày nào đó về sau. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web 
của Công ty. 

(4) Take Profit - This is an order to secure profits. Once the market reaches the ‘take profit price’ the order is 
triggered and treated as a ‘limit order’. If the ‘take profit order’ is not triggered it shall remain in the system until 
a later date. For further information please see the Company’s Website. 
获利-这是确保利润的命令。当市场达到“获利价”时，定单被触发并被视为“限价单”。如果未触发“止盈订单”，则 该

订单将保留在系统中，直到以后。有关更多信息，请访问公司的网站。 

บริหารกําไร - คือคาํสัÉงซืÊอขายทีÉเก็บผลกาํไร เมืÉอตลาดถึง “ราคาบริหารกาํไร” จะเป็นการเริÉมตน้คาํสัÉงซืÊอขายและนบัเป็น 

“ ร า ค า ขี ด จํ า กั ด ”  ห า ก คํ า สัÉ ง  “ บ ริ ห า ร กํ า ไ ร ”  ไ ม่ ไ ด้ เ ริÉ ม ต้ น ขึÊ น  ค ํ า สัÉ ง จ ะ ย ัง ค ง อ ยู่ ใ น ร ะ บ บ ต่ อ ไ ป 

โปรดดูขอ้มูลเพิÉมเติมทีÉเวบ็ไซตข์องบริษทั 

Chốt lời - Đây là lệnh để bảo toàn lợi nhuận. Sau khi thị trường đạt đến “giá chốt lời”, hệ thống sẽ kích 
hoạt và xử lý lệnh này như “lệnh giới hạn”*. Nếu chưa được kích hoạt, “lệnh chốt lời” sẽ vẫn nằm 
trong hệ thống cho đến một ngày nào đó về sau. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web 
của Công ty. 

(5) Modification/Cancellation - The client may modify/cancel a ‘pending order’ if the market did not reach the level 
of the price specified by the client. 
取消或更改挂单交易-如果市场未达到客户指定的价格水平，则客户可以修改/取消“待处理订单”。 

ก า ร แ ก้ ไ ข / ก า ร ย ก เ ลิ ก  -  ลู ก ค้ า ส า ม า ร ถ แ ก้ ไ ข / ย ก เ ลิ ก  “ ค ํ า สัÉ ง ซืÊ อ ข า ย ร อ ดํ า เ นิ น ก า ร ” 

ไดห้ากตลาดไปไม่ถึงระดบัราคาทีÉลูกคา้กาํหนด 

Điều chỉnh/hủy – Khách hàng có thể điều chỉnh/hủy “lệnh chờ” nếu thị trường không đạt tới mức giá Khách 
hàng chỉ định. 

(6) Simultaneous Positions - A client may hold up to 1000 positions simultaneously (considered as summary of 



Risk Warning: Please note that trading in forex and other leveraged products may involve a significant level of risk and is not suitable for all investors. Before undertaking any such 
transaction you should ensure that you fully understand the risks involved and seek independent financial advice if necessary.  
风险警告：请注意，外汇和其他杠杆产品是涉及高风险的交易，因此并不适合所有投资者。 在进行任何此类交易之前，请确保您完全了解所涉及的风险，并适当地寻求独立的财务建议。
คาํเตือนความเสีÉยง: โปรดทราบวา่การเทรดฟอเร็กซ์และผลิตภณัฑท์ีÉมีเลเวอเรจอืÉนๆ อาจมีความเสีÉยงในระดบัสูง และไม่เหมาะสําหรับนกัลงทุนบางคน ก่อนดาํเนินธุรกรรมดงักล่าว 

คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเขา้ใจความเสีÉยงทีÉเกีÉยวขอ้งอย่างครบถว้น และขอคาํปรึกษาทางการเงินโดยอิสระหากจาํเป็น 
Cảnh báo rủi ro: Xin lưu ý rằng hoạt động giao dịch ngoại hối và các sản phẩm có đòn bẩy khác tiềm ẩn nhiều rủi ro và không phải nhà đầu tư nào cũng phù hợp với hoạt 
động này. Trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch nào như vậy, bạn cần nắm rõ những rủi ro phát sinh và xin tư vấn tài chính riêng, nếu cần. 
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“Market” and “Pending Orders” per client). 
最多同时持仓量 - 客户最多可以同时持有1000个头寸（被视为每个客户的“市场”和“待办订单”的摘要。 

สถานะพร้อมกนั - ลูกคา้สามารถถือสถานะไดสู้งสุด 1,000 รายการพร้อมกนั (นบัเป็นสรุปของ “ตลาด” และ 

“คาํสัÉงซืÊอขายรอดาํเนินการ” ต่อลูกคา้ 

Lệnh giao dịch đồng thời – Mỗi Khách hàng có thể giữ đồng thời tối đa 1000 lệnh giao dịch (được coi là lệnh 
tổng kết “Lệnh thị trường” và “Lệnh chờ”). 

c. *MARKET ORDER  
市价交易 

คาํสัÉงซืÊอขายในตลาด 
LỆNH THỊ TRƯỜNG 
 
 
 
 

This is an order to buy or sell at the current market price that is available. The system automatically 
aggregates the volume received from third party liquidity providers and executes the ‘market order’ at 
VWAP that is the average and best available price at the time of the execution. Once the ‘market order’ is 
triggered it shall be subject to the conditions described in the ‘Good till Cancel’ section.  
这是一个以当前市场价格买卖的订单。系统会自动汇总从第三方流动性提供商处收到的交易量，并以VWAP执行“市场定

单”（“交易量加权平均价格”），即执行时的平均和最佳可用价格。一旦触发了“市场订单”，则应遵守“取消前有效”部分

所述的条件。 

เป็นคาํสัÉงซืÊอหรือขาย ณ ราคาในตลาดปัจจุบนัทีÉมีให้บริการ 

ระบบจะรวบรวมปริมาณทีÉไดรั้บจากผูใ้หบ้ริการสภาพคล่องบุคคลทีÉสามโดยอตัโนมติั และดาํเนินการตาม “คาํสัÉงซืÊอขายในตลาด” 

ทีÉ VWAP (“ราคาเฉลีÉยถ่วงนํÊาหนกัปริมาณ”) ทีÉเป็นราคาเฉลีÉยทีÉดีทีÉสุดทีÉมีใหบ้ริการ ณ เวลาทีÉดาํเนินการ เมืÉอ “คาํสัÉงซืÊอขายในตลาด” 

เริÉมตน้ขึÊน คาํสัÉงจะอยูภ่ายใตเ้งืÉอนไขทีÉอธิบายไวใ้นส่วน “มีผลจนกว่าจะยกเลิก” 

Đây là lệnh mua hoặc bán tại mức giá thị trường hiện tại có sẵn. Hệ thống sẽ tự động tổng hợp khối lượng 
giao dịch nhận được từ nhà cung cấp dịch vụ thanh khoản bên thứ ba và khớp “lệnh thị trường” tại WWAP 
(“Giá trung bình gia quyền theo khối lượng giao dịch”), WWAP là mức giá trung bình tốt nhất có sẵn tại 
thời điểm khớp lệnh. Sau khi hệ thống kích hoạt “lệnh thị trường”, lệnh này sẽ phải tuân thủ các điều kiện 
trong phần “Có giá trị đến khi hủy bỏ”. 

d. GOOD-TILL-CANCELLED (GTC) ORDER(S) 
取消前有效（GTC）交易 

คําสัÉงซืÊอมีผลจนกว่าจะยกเลิก (GTC) 

LỆNH CÓ GIÁ TRỊ ĐẾN KHI HỦY BỎ (GTC) 

Good till Cancelled (‘GTC’) or Expiry - This is a time setting that the client may apply to ‘pending orders’. 
The client may choose a specific date in the future until which the order may remain ‘live’ and pending 
execution; if the order is not triggered during this timeframe it shall be deleted from the system.  
一直有效指令/开放性指令-这是一个时间设置，客户可以将其应用于“待处理订单”。客户可以选择将来的某个特定日期，

直到该订单可能保持“有效”并等待执行；如果未触发订单在此时间范围内，应将其从系统中删除。 

มีผลจนกว่าจะยกเลิก (“GTC”) หรือวนัหมดอายุ - เป็นการกาํหนดเวลาทีÉลูกคา้สามารถใช้กบั “คําสัÉงซืÊอขายรอดําเนินการ” ได ้

ลูกค้าสามารถเลือกวันทีÉ เฉพาะเจาะจงในอนาคตทีÉค ําสัÉงซืÊ อขายจะย ังคง “มีผล” และการดําเนินการทีÉรอดําเนินการ 

หากคาํสัÉงซืÊอขายไม่ไดเ้ริÉมตน้ขึÊนภายในกรอบเวลานีÊ  คาํสัÉงซืÊอขายจะถูกลบออกจากระบบ 

Có giá trị đến khi hủy bỏ (‘GTC’) hoặc Hết hạn – Đây là chế độ cài đặt về thời gian mà Khách hàng có thể 
áp dụng cho “lệnh chờ”. Khách hàng có thể chọn một ngày cụ thể trong tương lai, tức là ngày mà lệnh duy 



Risk Warning: Please note that trading in forex and other leveraged products may involve a significant level of risk and is not suitable for all investors. Before undertaking any such 
transaction you should ensure that you fully understand the risks involved and seek independent financial advice if necessary.  
风险警告：请注意，外汇和其他杠杆产品是涉及高风险的交易，因此并不适合所有投资者。 在进行任何此类交易之前，请确保您完全了解所涉及的风险，并适当地寻求独立的财务建议。
คาํเตือนความเสีÉยง: โปรดทราบวา่การเทรดฟอเร็กซ์และผลิตภณัฑท์ีÉมีเลเวอเรจอืÉนๆ อาจมีความเสีÉยงในระดบัสูง และไม่เหมาะสําหรับนกัลงทุนบางคน ก่อนดาํเนินธุรกรรมดงักล่าว 

คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเขา้ใจความเสีÉยงทีÉเกีÉยวขอ้งอย่างครบถว้น และขอคาํปรึกษาทางการเงินโดยอิสระหากจาํเป็น 
Cảnh báo rủi ro: Xin lưu ý rằng hoạt động giao dịch ngoại hối và các sản phẩm có đòn bẩy khác tiềm ẩn nhiều rủi ro và không phải nhà đầu tư nào cũng phù hợp với hoạt 
động này. Trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch nào như vậy, bạn cần nắm rõ những rủi ro phát sinh và xin tư vấn tài chính riêng, nếu cần. 
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trì “giá trị” và chờ khớp tới ngày đó; nếu hệ thống chưa kích hoạt lệnh trong khung thời gian này, lệnh sẽ 
bị xóa khỏi hệ thống. 

Note - Most of the orders shall be automatically executed by MetaTrader4, as described above. However, it should 
be noted that the Company reserves the right, at its absolute discretion, to manually execute in whole or in part 
an order of 100 lots or above, for major currency pairs; the same practice applies for orders of a significant size for 
minor currency pairs.  
注意-如上所述，大多数订单应由公司的MetaTrader4自动执行。但是，应注意，公司保留绝对酌情权对主要货币对手动全部或部

分执行100手或以上的订单的权利；相同的做法适用于较小货币对的大量订单。 

หมายเหตุ - คาํสัÉงซืÊอขายส่วนใหญ่จะไดรั้บการดาํเนินการโดยอตัโนมติัโดย MetaTrader4 ของบริษทัตามทีÉอธิบายขา้งตน้ 

แต่โปรดทราบว่าบริษทัขอสงวนสิทธิÍ โดยใชดุ้ลยพินิจเด็ดขาดในการดาํเนินการแบบแมนนวลกบัคาํสัÉงซืÊอขายตัÊงแต่ 100 

ล็อตขึÊนไปทัÊงหมดหรือบางส่วน สาํหรับคู่สกุลเงินหลกั 

หลกัปฏิบติัเดียวกนันีÊ ยงับงัคบัใชก้บัคาํสัÉงซืÊอขายขนาดใหญ่สาํหรบัคู่สกุลเงินรองดว้ย 

 

 

 

Lưu ý – Hầu hết các lệnh đều được MetaTrader4 của Công ty tự động khớp như mô tả ở trên. Tuy nhiên, xin lưu 
ý rằng Công ty có quyền khớp toàn bộ hoặc một phần lệnh của từ 100 lô trở lên theo cách thủ công, tùy theo 
quyết định của mình, cho các cặp tiền tệ chính; Công ty cũng thực hiện tương tự đối với những lệnh giao dịch cặp 
tiền tệ phụ có khối lượng lớn. 

The Company reserves the right to change the software used for the trading platforms from time to time. 
本公司保留不时更改软件交易平台的权利。 

บริษัทของสงวนสิทธิÍในการเปลีÉยนแปลงแพลตฟอร์มการเทรดของซอฟต์แวร์เป็นครัÊงคราว 

Công ty có quyền thay đổi các nền tảng giao dịch trên phần mềm tùy từng thời điểm. 
 

6. BEST EXECUTION 
最佳执行 
การดาํเนินการทีÉดีทีÉสุด 

KHỚP LỆNH TẠI MỨC GIÁ TỐT NHẤT 

(a) General provisions 
一般规定 

ข้อกําหนดทัÉวไป 

Điều khoản chung 
(1) The Company shall take all sufficient steps to obtain the best possible result for its clients taking into 

consideration several factors when executing clients’ orders against the Company’s quoted prices. Prices, 
costs and currency conversion carry the highest importance when executing transactions for our clients.  
公司在按照公司报价执行客户订单时，应考虑所有因素，采取所有充分步骤为客户获得最佳结果。为我们的客户执行

交易时，价格，成本和货币换算具有最高的重要性。 

บ ริ ษัท จ ะ ดํา เ นิ น ขัÊ น ต อ น อ ย่ า ง เ พี ย ง พ อ ทัÊ ง ห ม ด เ พืÉ อ ใ ห้ ไ ด้ผ ล ลัพ ธ์ ทีÉ ดี ทีÉ สุ ด เ ท่ า ทีÉ จ ะ เ ป็ น ไ ป ไ ด้สํ า ห รั บ ลูก ค้า 

โดยพิจ ารณาปัจจัยหลายข้อ เ มืÉ อดํา เ นินการตามคําสัÉ ง ซืÊ อขายของลูก ค้าต่อราคาทีÉบ ริษัท เสนอ รา คา  ค่ าใช้จ่าย 

และการแปลงสกุลเงินมีความสาํคญัสูงสุดเมืÉอดาํเนินธุรกรรมสาํหรับลูกคา้ของเรา 

Khi khớp lệnh của Khách hàng theo mức giá mà Công ty đã báo, Công ty sẽ đánh giá một số yếu tố, sau 
đó, thực hiện tất cả các bước hợp lý để mang đến kết quả tốt nhất có thể cho khách hàng. Giá, chi phí và 
tỷ giá quy đổi tiền tệ là những yếu tố quan trọng nhất cần xem xét khi khớp giao dịch cho Khách hàng. 



Risk Warning: Please note that trading in forex and other leveraged products may involve a significant level of risk and is not suitable for all investors. Before undertaking any such 
transaction you should ensure that you fully understand the risks involved and seek independent financial advice if necessary.  
风险警告：请注意，外汇和其他杠杆产品是涉及高风险的交易，因此并不适合所有投资者。 在进行任何此类交易之前，请确保您完全了解所涉及的风险，并适当地寻求独立的财务建议。
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คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเขา้ใจความเสีÉยงทีÉเกีÉยวขอ้งอย่างครบถว้น และขอคาํปรึกษาทางการเงินโดยอิสระหากจาํเป็น 
Cảnh báo rủi ro: Xin lưu ý rằng hoạt động giao dịch ngoại hối và các sản phẩm có đòn bẩy khác tiềm ẩn nhiều rủi ro và không phải nhà đầu tư nào cũng phù hợp với hoạt 
động này. Trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch nào như vậy, bạn cần nắm rõ những rủi ro phát sinh và xin tư vấn tài chính riêng, nếu cần. 
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(2) The Company will take sufficient measures to ensure that it will not be receiving any remuneration, 
discount or nonmonetary benefit for routing client orders to a particular trading venue or execution 
venue which would infringe the requirements in relation to best execution, conflicts of interest or 
inducements. 
公司将采取足够的措施以确保不会因将客户订单发送到特定交易场所或执行场所而获得任何报酬，折扣或非货币利益，

这将违反与最佳执行，利益冲突有关的要求或诱因。 

บริษทัจะใช้มาตรการทีÉเพียงพอเพืÉอให้แน่ใจว่าบริษทัจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทน ส่วนลด หรือผลประโยชน์ทีÉไม่ใช่ตวัเงินใดๆ 

ใ น ก า ร กํ า ห น ด เ ส้ น ท า ง ลู ก ค้ า ไ ป ยั ง พืÊ น ทีÉ เ ท ร ด ห รื อ พืÊ น ทีÉ ด ํ า เ นิ น ก า ร เ ฉ พ า ะ เ จ า ะ จ ง 

ซึÉงจะละเมิดขอ้กาํหนดทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการดาํเนินการทีÉดีทีÉสุด ผลประโยชน์ทบัซอ้น หรือรางวลัจูงใจ 

Công ty sẽ thực hiện đầy đủ các biện pháp để đảm bảo rằng Công ty không hưởng bất kỳ thù lao, chiết 
khấu hay lợi ích phi tiền tệ nào để chuyển lệnh của khách hàng tới bên khớp lệnh hay bên giao dịch cụ 
thể nào mà vi phạm các yêu cầu liên quan đến khớp lệnh tại mức giá tốt nhất, xung đột lợi ích hoặc ưu 
đãi. 

(b) Price 
价格 

ราคา 
Giá 

(1) Bid – Ask Spread: for any given Financial Instrument the Company will quote two prices: the higher price (ASK) at 
which the client can buy (go long) that Financial Instrument, and the lower price (BID) at which the client can sell 
(go short) that Financial Instrument; collectively referred to as the ‘Company’s prices’. The difference between the 
lower and the higher price of a given Financial Instrument is called the spread.  
买入价-卖出价: 对于任何给定的金融工具，公司将报价两个价格：客户可以（长期）购买该金融工具的较高价格

（ASK）, 客户可以卖出（卖空）该金融工具的较低价格（BID）；统称为“公司价格”。给定金融工具的较低价格和较高

价格之间的差称为价差。 

สเปรดขาย-ซืÊ อ :  สําหรับ เครืÉ อง มือทางก ารเ งินทีÉ กําห นด บ ริษัทจะเสนอสองราคา  ได้แก่  ราคาทีÉ สูงกว่า  ( ซืÊ อ) 

ทีÉลูกค้าสามารถซืÊอเครืÉ องมือทางการเงินนัÊนได้ และราคาตํÉากว่า (ขาย) ซึÉ งลูกค้าสามารถขายเครืÉ องมือทางการเงินนัÊนได้ 

ร ว ม กั น เ รี ย ก ว่ า  “ ร า ค า ข อ ง บ ริ ษั ท ” 

ความแตกต่างระหว่างราคาทีÉต ํÉากว่าและสูงกว่าของเครืÉองมือทางการเงินทีÉกาํหนดเรียกกวา่สเปรด 
Chênh lệch giá mua – giá bán: Công ty báo hai mức giá đối với mọi Công cụ tài chính: mức giá cao hơn (GIÁ BÁN), 
tức là mức giá Khách hàng có thể mua (thực hiện lệnh mua) Công cụ tài chính đó và mức giá thấp hơn (GIÁ MUA), 
tức là mức giá Khách hàng có thể bán (thực hiện lệnh bán) Công cụ tài chính đó; các mức giá này gọi chung là “giá 
của Công ty”. Chênh lệch giữa mức giá thấp hơn và mức giá cao hơn của Công cụ tài chính đó được gọi là chênh 
lệch. 

(2) Pending Orders: such orders as Buy Limit, Buy Stop and Stop Loss/Take Profit for opened short position are 
executed at ASK price. Such orders as Sell Limit, Sell Stop and Stop Loss/Take Profit for opened long position are 
executed at BID price. 
挂单：未结空头寸的买入限价，买入止损和止损/获利等订单以ASK价格执行。开仓多头头寸的卖出限价，卖出止损和

止损/获利等订单以买入价执行。 

คํ า สัÉ ง ซืÊ อ ข า ย ร อ ดํ า เ นิ น ก า ร :  ค ํ า สัÉ ง ซืÊ อ ข า ย เ ห ล่ า นัÊ น ทีÉ เ ป็ น ขี ด จํ า กั ด ก า ร ซืÊ อ  ซืÊ อ ต า ม กํ า ห น ด 

และบริหารผลขาดทุน/กาํไรสําหรับสถานะขายทีÉเปิดจะดาํเนินการตามราคาซืÊอ คาํสัÉงซืÊอขายเหล่านัÊนทีÉเป็นขีดจาํกดัการขาย 

ขายตามกาํหนด และบริหารผลขาดทุน/กาํไรสาํหรับสถานะซืÊอทีÉเปิดจะดาํเนินการตามราคาขาย 
 

Lệnh chờ: tức là những lệnh như Chờ mua giá thấp, Chờ mua giá cao và Cắt lỗ/Chốt lời cho lệnh giao dịch bán đã 
mở được khớp tại mức giá BÁN. Lệnh chờ như Chờ bán giá cao, Chờ bán giá thấp và Cắt lỗ/Chốt lời cho lệnh giao 
dịch mua đã mở được khớp tại mức giá MUA. 



Risk Warning: Please note that trading in forex and other leveraged products may involve a significant level of risk and is not suitable for all investors. Before undertaking any such 
transaction you should ensure that you fully understand the risks involved and seek independent financial advice if necessary.  
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động này. Trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch nào như vậy, bạn cần nắm rõ những rủi ro phát sinh và xin tư vấn tài chính riêng, nếu cần. 
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(3) The Company’s price for a given Financial Instrument is calculated by reference to the price of the relevant 
underlying financial instrument which the Company obtains from third party liquidity providers. The Company 
updates its prices as frequently as the limitations of technology and communication links allow. The Company will 
not quote any price outside the Company’s operations time (see Execution Venue below) therefore no orders can 
be placed by the client during that time. 
 公司特定金融工具的价格是参照公司从第三方流动性提供者那里获得的相关基础金融工具的价格计算得出的。公司会

在技术和通讯联系受到限制的情况下尽可能频繁地更新价格。公司将不会在公司营业时间之外报价任何价格（请参见

下面的执行地点），因此客户在此期间无法下任何订单。 

ราคาของบริษทัสาํหรับเครืÉองมือทางการเงินทีÉกาํหนดมีการคาํนวณโดยอิงจากราคาของเครืÉองมือทางการเงินพืÊนฐานทีÉเกีÉยวขอ้ง 

ซึÉ ง บ ริ ษั ท ไ ด้ รั บ จ า ก ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ส ภ า พ ค ล่ อ ง บุ ค ค ล ทีÉ ส า ม 

บริษัทจะอัปเดตราคาให้บ่อยทีÉ สุดเท่าทีÉ ขีดจํากัดของเทคโนโลยีและการเชืÉอมต่อการสืÉ อสารจะอนุญาตให้ท ําได้ 

บ ริ ษั ท จ ะ ไ ม่ เ ส น อ ร า ค า ใ ด ๆ  น อ ก เ ว ล า ดํ า เ นิ น ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท  ( ดู ส่ ว น พืÊ น ทีÉ ด ํ า เ นิ น ก า ร ด้ า น ล่ า ง ) 

ดงันัÊนลูกคา้จะไม่สามารถส่งคาํสัÉงซืÊอขายไดใ้นเวลาดงักล่าว 

Công ty tính toán giá cho Công cụ giao dịch bất kỳ bằng cách tham khảo giá của công cụ tài chính cơ sở có liên quan 
mà Công ty nhận được từ các nhà cung cấp dịch vụ thanh khoản bên thứ ba. Công ty sẽ thường xuyên cập nhật giá 
của công cụ này trong phạm vi công nghệ và đường truyền liên lạc cho phép. Công ty sẽ không báo giá ngoài thời 
gian hoạt động của Công ty (tham khảo Bên khớp lệnh bên dưới), do đó Khách hàng không thể đặt lệnh trong thời 
gian đó . 

(4) For the ECN platform, traders are routed directly to liquidity providers through the electronic execution system. 
This system automatically requests a quote from a selection of liquidity providers. In conjunction with the price, the 
Company quotes the available liquidity, (or ‘market depth’), as obtained from its third party liquidity providers. The 
Company’s software will automatically aggregate all available liquidity at the best possible prices available and fill 
at the VWAP. 
对于ECN平台，交易者通过电子执行系统直接路由到流动性提供者。该系统会自动从选择的流动性提供者处请求报价。

结合价格，公司引用从其第三方流动性提供商处获得的可用流动性（或“市场深度”）。公司的软件将自动以可用的最

佳价格汇总所有可用的流动性，并以体积加权平均价格（V.W.A.P.）填充。 

สํ า ห รั บ แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม  ECN 

เทรดเดอร์จะถูกเปลีÉยนเส้นทางไปยงัผู ้ใ ห้บริการสภาพคล่องโดยตรงผ่านระบบการดําเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ระ บบนีÊ จะ ร้องขอการ เสนอราคา โดยอัตโนมัติจ ากผู้ให้บริก ารสภา พค ล่องทีÉ ได้ รับ เ ลือก นอกเ ห นือ จากราคา 

บริษทัยงัเสนอสภาพคล่องทีÉพร้อมให้บริการ (หรือ “ความลึกของตลาด”) ทีÉไดรั้บจากผูใ้ห้บริการสภาพคล่องบุคคลทีÉสาม 

ซอฟตแ์วร์ของบริษทัจะรวบรวมสภาพคล่องทีÉพร้อมให้บริการทัÊงหมดโดยอตัโนมตัิในราคาทีÉดีทีÉสุดเท่าทีÉจะเป็นไปไดที้Éมีให้บ

ริการและเติมทีÉราคาเฉลีÉยถ่วงนํÊาหนกัปริมาณ (V.W.A.P.) 

Đối với nền tảng ECN, nhà giao dịch sẽ được chuyển thẳng đến các nhà cung cấp dịch vụ thanh khoản thông qua hệ 
thống khớp lệnh điện tử. Hệ thống này sẽ tự động yêu cầu một số nhà cung cấp dịch vụ thanh khoản báo giá. Kết 
hợp với giá đó, Công ty sẽ báo giá những lệnh hiện có khả năng thanh khoản (hay “độ sâu thị trường”) nhận được 
từ các nhà cung cấp dịch vụ thanh khoản bên thứ ba. Phần mềm của Công ty sẽ tự động tổng hợp tất cả các lệnh 
hiện có khả năng thanh khoản tại mức giá tốt nhất có thể và khớp tại Giá trung bình gia quyền theo khối lượng giao 
dịch (V.W.A.P.). 

(c) Charges and other costs  
费用及其他费用 

ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอืÉนๆ 
Phí tổn và chi phí khác 

For opening a position in some types of Financial Instruments the client may be required to pay commission 
or other fees, if applicable. These amounts are disclosed in the contract specifications available in the 
Company’s Website.  

 



Risk Warning: Please note that trading in forex and other leveraged products may involve a significant level of risk and is not suitable for all investors. Before undertaking any such 
transaction you should ensure that you fully understand the risks involved and seek independent financial advice if necessary.  
风险警告：请注意，外汇和其他杠杆产品是涉及高风险的交易，因此并不适合所有投资者。 在进行任何此类交易之前，请确保您完全了解所涉及的风险，并适当地寻求独立的财务建议。
คาํเตือนความเสีÉยง: โปรดทราบวา่การเทรดฟอเร็กซ์และผลิตภณัฑท์ีÉมีเลเวอเรจอืÉนๆ อาจมีความเสีÉยงในระดบัสูง และไม่เหมาะสําหรับนกัลงทุนบางคน ก่อนดาํเนินธุรกรรมดงักล่าว 

คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเขา้ใจความเสีÉยงทีÉเกีÉยวขอ้งอย่างครบถว้น และขอคาํปรึกษาทางการเงินโดยอิสระหากจาํเป็น 
Cảnh báo rủi ro: Xin lưu ý rằng hoạt động giao dịch ngoại hối và các sản phẩm có đòn bẩy khác tiềm ẩn nhiều rủi ro và không phải nhà đầu tư nào cũng phù hợp với hoạt 
động này. Trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch nào như vậy, bạn cần nắm rõ những rủi ro phát sinh và xin tư vấn tài chính riêng, nếu cần. 
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要在某些类型的金融工具中开仓，客户可能需要支付佣金或其他费用（如果适用）。这些金额在公司网站上可用的合同

规格中披露。 

สําหรับการเปิดสถานะในเครืÉองมือทางการเงินบางประเภท ลูกค้าอาจต้องจ่ายค่าคอมมิชชันหรือค่าธรรมเนียมอืÉนๆ หากมี 

จาํนวนเงินเหล่านีÊ ไดรั้บการเปิดเผยในขอ้กาํหนดเฉพาะของสัญญาในเวบ็ไซต์ของบริษทั 

Để mở lệnh giao dịch đối với một số loại Công cụ tài chính, Khách hàng có thể phải trả tiền hoa hồng hoặc 
các khoản lệ phí khác, nếu có. Những khoản này được quy định rõ trong thông số hợp đồng được đăng tải 
trên trang web Công ty. 
(1) Commissions: commissions will be charged as a fixed amount and can be found in the Company’s 

Website at www.kohlecap.com 
佣金：佣金将按固定金额收取，可在公司网站www.kohlecap.com上找到。 

ค่าคอมมิชชนั: ค่าคอมมิชชนัจะมีการเรียกเก็บในจาํนวนคงทีÉ และสามารถดูขอ้มูลไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัทีÉ 

www.kohlecap.com 

Tiền hoa hồng: Công ty sẽ thu một khoản tiền hoa hồng cố định và thông báo trên trang web 
www.kohlecap.com 

(2) Financing Fee: in the case of financing fees, the value of opened positions in some types of Financial 
Instruments is increased or reduced by a daily financing fee “swap” throughout the life of the contract. 
Financing fees are based on prevailing market interest rates, which may vary. Details of daily financing 
fees applied are available on the Financial Instruments Contract Specifications section in the 
Company’s Website. 
融资费用：在融资费用的情况下，某些类型的金融工具中未平仓头寸的价值通过在合同有效期内“掉期”的每日融资费

用而增加或减少。融资费用基于当时的市场利率，可能会有所不同。所应用的每日融资费用的详细信息是可在金融工

具合约上获得公司网站上的“规格”部分。 

ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ท า ง ก า ร เ งิ น :  ใ น ก ร ณี ข อ ง ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ท า ง ก า ร เ งิ น 

มูลค่าของสถานะเปิดในเครืÉองมือทางการเงินบางประเภทจะเพิÉมขึÊนหรือลดลงตามค่าธรรมเนียมทางการเงินอย่าง “สวอป” 

ตลอดอายุสัญญา ค่ าธรรมเนียมทาง การเ งินอิงตามอัตราดอกเบีÊ ยในตลาดทีÉ ยึด เป็นหลัก  ซึÉ งอาจแตกต่างกันไป 

รายละเอียดค่าธรรมเนียมทางการเงินรายวนัทีÉเรียกเก็บมีระบุอยูใ่นส่วนขอ้กาํหนดเฉพาะของสัญญาเครืÉองมือทางการเงินในเวบ็

ไซตข์องบริษทั 

Lệ phí tài chính: đối với trường hợp lệ phí tài chính, giá trị của các lệnh giao dịch mở của một số loại Công 
cụ tài chính sẽ tăng hoặc giảm tùy theo lệ phí tài chính hàng ngày, như “phí qua đêm”, trong suốt thời 
hạn hiệu lực của hợp đồng. Lệ phí tài chính thay đổi tùy theo lãi suất hiện hành trên thị trường. Thông 
tin chi tiết về lệ phí tài chính hàng ngày được áp dụng được nêu trong phần Thông số hợp đồng của công 
cụ tài chính trên trang web của Công ty. 

In order to assess and compare the results for the client that would be achieved by executing the order on 
each of the execution venues listed in the investment firm’s order execution policy that is capable of 
executing that order, KOHLE’s own commissions and the costs for executing the order on each of the 
eligible execution venue should be taken into account.  
为了评估和比较通过在能够执行该订单的投资公司的订单执行政策中列出的每个执行地点执行订单而将实现的客户结果，

KOHLE自己的佣金和执行成本应考虑每个合格执行地点的订单。 

ในการประเมินและเปรียบเทียบผลลพัธ์สาํหรับลูกคา้ทีÉจะเก็บถาวรโดยการดาํเนินการตามคาํสัÉงซืÊอขายในแต่ละพืÊนทีÉดาํเนินการตามทีÉ

ระบุในนโยบายการดาํเนินการตามคาํสัÉงซืÊอขายของบริษทัลงทนุทีÉสามารถดาํเนินการตามคาํสัÉงซืÊอขายนัÊน 

ควรพิจารณาค่าคอมมิชชนัและค่าใชจ้่ายของ KOHLE สาํหรับการดาํเนินการตามคาํสัÉงซืÊอขายในแตล่ะพืÊนทีÉดาํเนินการทีÉมีสิทธิÍ  

Cần xét đến tiền hoa hồng riêng của KOHLE và chi phí khớp lệnh của mỗi bên khớp lệnh đủ điều kiện khi đánh 
giá và so sánh kết quả mà khách hàng đạt được sau khi khớp lệnh tại mỗi bên khớp lệnh đủ năng lực trong 



Risk Warning: Please note that trading in forex and other leveraged products may involve a significant level of risk and is not suitable for all investors. Before undertaking any such 
transaction you should ensure that you fully understand the risks involved and seek independent financial advice if necessary.  
风险警告：请注意，外汇和其他杠杆产品是涉及高风险的交易，因此并不适合所有投资者。 在进行任何此类交易之前，请确保您完全了解所涉及的风险，并适当地寻求独立的财务建议。
คาํเตือนความเสีÉยง: โปรดทราบวา่การเทรดฟอเร็กซ์และผลิตภณัฑท์ีÉมีเลเวอเรจอืÉนๆ อาจมีความเสีÉยงในระดบัสูง และไม่เหมาะสําหรับนกัลงทุนบางคน ก่อนดาํเนินธุรกรรมดงักล่าว 

คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเขา้ใจความเสีÉยงทีÉเกีÉยวขอ้งอย่างครบถว้น และขอคาํปรึกษาทางการเงินโดยอิสระหากจาํเป็น 
Cảnh báo rủi ro: Xin lưu ý rằng hoạt động giao dịch ngoại hối và các sản phẩm có đòn bẩy khác tiềm ẩn nhiều rủi ro và không phải nhà đầu tư nào cũng phù hợp với hoạt 
động này. Trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch nào như vậy, bạn cần nắm rõ những rủi ro phát sinh và xin tư vấn tài chính riêng, nếu cần. 
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chính sách khớp lệnh của công ty đầu tư. 
 
 
 

For all types of Financial Instruments that the Company offers, the commission and financing fees are not 
incorporated into the Company’s quoted price and are instead charged separately to the client’s account.  
对于公司提供的所有类型的金融工具，佣金和融资费用并未纳入公司的报价中，而是单独记入客户账户。  

สํ า ห รั บ เ ค รืÉ อ ง มื อ ท า ง ก า ร เ งิ น ทุ ก ป ร ะ เ ภ ท ทีÉ บ ริ ษั ท เ ส น อ 

ค่าคอมมิชชนัและค่าธรรมเนียมทางการเงินจะไม่รวมอยูใ่นราคาทีÉบริษทัเสนอและจะเรียกเก็บแยกต่างหากไปยงับญัชีของลูกคา้ 

Đối với tất cả các loại Công cụ tài chính mà Công ty cung cấp, tiền hoa hồng và lệ phí tài chính không được gộp 
vào báo giá của Công ty mà trừ riêng vào tài khoản Khách hàng. 

(d) Currency Conversion  
货币对换 

การแปลงสกุลเงนิ 
Quy đổi tiền tệ 
The Company may provide a currency conversion quote from the client’s base currency to the currency of 
the relevant Financial Instrument. This will not reflect an actual conversion of currency in the client’s 
account, and serves the purpose of calculating consideration in the base currency only.  
公司可以提供从客户的基本货币到相关金融工具的货币的货币换算报价。这不会反映客户账户中货币的实际转换，仅用于计

算对价基础货币。 

บริษัทอาจมีการเสนอราคาการแปลงสกุลเงินจากสกุลเงินหลักของลูกค้าเป็นสกุลเงินของเครืÉ องมือทางการเงินทีÉเกีÉยวข้อง 

ซึÉ ง ไ ม่ ไ ด้ ส ะ ท้ อ น ถึ ง ก า ร แ ป ล ง ส กุ ล เ งิ น จ ริ ง ใ น บั ญ ชี ข อ ง ลู ก ค้ า 

และให้บริการเพืÉอวตัถุประสงคใ์นการพิจารณาการคาํนวณในสกุลเงินหลกัเท่านัÊน 

Công ty có thể cung cấp báo giá đã quy đổi từ đồng tiền cơ sở của Khách hàng sang đồng tiền của Công cụ tài 
chính liên quan. Báo giá này không phản ánh tỷ giá quy đổi trên thực tế của đồng tiền trong tài khoản Khách 
hàng và chỉ được dùng để tính toán đồng tiền cơ sở đang được xét đến. 

(e) Speed Execution  
执行速度 

การดาํเนนิการอย่างรวดเร็ว 

Khớp nhanh 
As explained in the ‘Execution Venues’ section of this Policy, the Company acts as principal and not as agent 
on the client’s behalf; therefore, the Company is the sole Execution Venue for the execution of the client’s 
orders for the Financial Instruments provided by the Company. The Company places a significant 
importance when executing a client’s orders and strives to offer a high speed of execution within the 
limitations of technology and communication links. The use of wireless connection or dial-up connection 
or any other form of unstable connection at the client’s end, may result in poor or interrupted connectivity 
or lack of signal strength causing delays in the transmission of data between the client and the Company 
when using the Company’s electronic trading platform. This may result in the placement of the Client’s 
order at an out-of date price, which the Company might decline and provide the client with a new quote 
(i.e. re-quoting).  
如本政策“执行地点”部分所述，公司是委托人，而不是代表客户的代理人；因此，公司是执行客户对公司提供的金融工具订

单的唯一执行地点。在执行客户的订单时，公司非常重要，并努力在技术和通讯联系的限制内提供高速的执行速度。在客户

端使用无线连接或拨号连接或任何其他形式的不稳定连接，可能会导致连接不良或中断，或者信号强度不足，从而导致在使

用本产品时客户与公司之间的数据传输延迟。公司的电子交易平台。这可能导致以过时的价格下单客户的订单，公司可能会

拒绝此价格并向客户提供新的报价（即重新报价）。 
 



Risk Warning: Please note that trading in forex and other leveraged products may involve a significant level of risk and is not suitable for all investors. Before undertaking any such 
transaction you should ensure that you fully understand the risks involved and seek independent financial advice if necessary.  
风险警告：请注意，外汇和其他杠杆产品是涉及高风险的交易，因此并不适合所有投资者。 在进行任何此类交易之前，请确保您完全了解所涉及的风险，并适当地寻求独立的财务建议。
คาํเตือนความเสีÉยง: โปรดทราบวา่การเทรดฟอเร็กซ์และผลิตภณัฑท์ีÉมีเลเวอเรจอืÉนๆ อาจมีความเสีÉยงในระดบัสูง และไม่เหมาะสําหรับนกัลงทุนบางคน ก่อนดาํเนินธุรกรรมดงักล่าว 

คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเขา้ใจความเสีÉยงทีÉเกีÉยวขอ้งอย่างครบถว้น และขอคาํปรึกษาทางการเงินโดยอิสระหากจาํเป็น 
Cảnh báo rủi ro: Xin lưu ý rằng hoạt động giao dịch ngoại hối và các sản phẩm có đòn bẩy khác tiềm ẩn nhiều rủi ro và không phải nhà đầu tư nào cũng phù hợp với hoạt 
động này. Trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch nào như vậy, bạn cần nắm rõ những rủi ro phát sinh và xin tư vấn tài chính riêng, nếu cần. 
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ต า ม ทีÉ อ ธิ บ า ย ไ ว้ ใ น ส่ ว น  “ พืÊ น ทีÉ ด ํ า เ นิ น ก า ร ”  ข อ ง น โ ย บ า ย นีÊ  

บ ริ ษั ท ทํ า ห น้ า ทีÉ ใ น ฐ า น ะ ผู ้ ดํ า เ นิ น ก า ร ห ลั ก แ ล ะ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ตั ว แ ท น ใ น น า ม ข อ ง ลู ก ค้ า 

ดงันัÊนบริษทัจึงเป็นพืÊนทีÉดาํเนินการเดียวสําหรับการดาํเนินการตามคาํสัÉงซืÊอขายของลูกคา้ในเครืÉองมือทางการเงินทีÉเสนอโดยบริษทั 

บริษทัให้ความสาํคญัอยา่งมากเมืÉอดาํเนินการตามคาํสัÉงซืÊอขายของลูกคา้และมุ่งมัÉนทีÉจะเสนอการดาํเนินการความเร็วสูงภายในขีดจาํกั

ด ข อ ง เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ ก า ร เ ชืÉ อ ม โ ย ง ก า ร สืÉ อ ส า ร  ก า ร ใ ช้ ก า ร เ ชืÉ อ ม ต่ อ ไ ร้ ส า ย ห รื อ ก า ร เ ชืÉ อ ม ต่ อ แ บ บ  Dial-up 

ห รื อ ก า ร เ ชืÉ อ ม ต่ อ ทีÉ ไ ม่ เ ส ถี ย ร รู ป แ บ บ อืÉ น ใ ด ท า ง ฝัÉ ง ลู ก ค้ า อ า จ ส่ ง ผ ล ใ ห้ ก า ร เ ชืÉ อ ม ต่ อ ไ ม่ ดี ห รื อ ติ ด ขั ด 

หรือสัญญาณขาดความเสถียรจนทาํให้เกิดความล่าชา้ในการรับส่งขอ้มูลระหว่างลูกคา้กบับริษทัเมืÉอใชแ้พลตฟอร์มการเทรดอเิลก็ทรอ

นิกส์ของบริษทั กรณีนีÊ อาจส่งผลต่อการส่งคาํสัÉงซืÊอขายของลูกคา้ในราคาเก่า ซึÉ งบริษทัอาจปฏิเสธและเสนอราคาใหม่ให้แก่ลูกคา้ 

(กล่าวคือ การรีโควต) 

Như nội dung nêu tại phần “Bên khớp lệnh” trong Chính sách này, Công ty đóng vai trò là bên tham gia trực 
tiếp, không phải đại lý đại diện cho Khách hàng; do đó, Công ty là Bên khớp lệnh duy nhất chịu trách nhiệm 
khớp lệnh cho Khách hàng khi Khách hàng giao dịch các Công cụ tài chính được Công ty cung cấp. Công ty coi 
trọng việc khớp lệnh cho Khách hàng và cố gắng để khớp lệnh nhanh trong phạm vi công nghệ và đường truyền 
liên lạc cho phép. Việc Khách hàng sử dụng kết nối không dây hoặc kết nối quay số hay bất kỳ phương thức 
kết nối không ổn định nào khác có thể dẫn đến sự cố kết nối yếu hoặc bị gián đoạn hoặc mất sóng, làm chậm 
quá trình truyền dữ liệu giữa Khách hàng và Công ty khi sử dụng nền tảng giao dịch điện tử của Công ty. Hậu 
quả là Khách hàng có thể đặt lệnh tại mức giá cũ và Công ty có thể từ chối hoặc phải gửi báo giá mới cho Khách 
hàng (tức là báo giá lại). 

If the client undertakes transactions on an electronic system, he/she will be exposed to risks associated 
with the system including the failure of hardware and software (Internet / Servers). The result of any 
system failure may be that a client’s order is either not executed according to their instructions or it is not 
executed at all. The Company does not accept any liability in the case of such a failure. The use of wireless 
connection or dial-up connection or any other form of unstable connection at the client’s end, may result 
in poor or interrupted connectivity or lack of signal strength causing delays in the transmission of data 
between the client and Company’s when using the Trading Platform. This delay may result in sending to 
the Company out of date “market orders”. In this case the Company will update the price and execute the 
order at the market price available.  
如果客户在电子系统上进行交易，则他/她将面临与系统相关的风险，包括硬件和软件（Internet /服务器）故障。任何系统

故障的结果可能是您的订单未按照您的说明执行，或者根本没有执行。在这种情况下，本公司不承担任何责任。这种延迟可

能导致过时的“市场订单”发送给公司。在这种情况下，公司将更新价格并以可用的市场价格执行订单。 

ห า ก ลู ก ค้ า ดํ า เ นิ น ธุ ร ก ร ร ม ใ น ร ะ บ บ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ลู ก ค้ า จ ะ ต้ อ ง รั บ ค ว า ม เ สีÉ ย ง ทีÉ เ กีÉ ย ว ข้ อ ง กั บ ร ะ บ บ 

ซึÉ งรวมถึงการทํางานล้มเหลวของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ (อินเทอร์เน็ต / เ ซิร์ฟเวอร์) ผลลัพธ์ของระบบล้มเหลวใดๆ 

อาจเป็นกรณีทีÉคาํสัÉงซืÊอขายของคุณไม่ไดด้าํเนินการตามคาํสัÉงของคุณหรือไม่ไดด้าํเนินการเลย บริษทัจะไม่ยอมรับความรับผิดใดๆ 

ใ น ก ร ณี ทีÉ เ กิ ด ค ว า ม ล้ ม เ ห ล ว ดั ง ก ล่ า ว  ก า ร ใ ช้ ก า ร เ ชืÉ อ ม ต่ อ ไ ร้ ส า ย ห รื อ ก า ร เ ชืÉ อ ม ต่ อ แ บ บ  Dial-up 

ห รื อ ก า ร เ ชืÉ อ ม ต่ อ ทีÉ ไ ม่ เ ส ถี ย ร รู ป แ บ บ อืÉ น ใ ด ท า ง ฝัÉ ง ลู ก ค้ า อ า จ ส่ ง ผ ล ใ ห้ ก า ร เ ชืÉ อ ม ต่ อ ไ ม่ ดี ห รื อ ติ ด ขั ด 

หรือสัญญาณขาดความเสถียรจนทาํให้เกิดความล่าชา้ในการรับส่งขอ้มูลระหว่างลูกคา้กบับริษทัเมืÉอใชแ้พลตฟอร์มการเทรดอเิลก็ทรอ



Risk Warning: Please note that trading in forex and other leveraged products may involve a significant level of risk and is not suitable for all investors. Before undertaking any such 
transaction you should ensure that you fully understand the risks involved and seek independent financial advice if necessary.  
风险警告：请注意，外汇和其他杠杆产品是涉及高风险的交易，因此并不适合所有投资者。 在进行任何此类交易之前，请确保您完全了解所涉及的风险，并适当地寻求独立的财务建议。
คาํเตือนความเสีÉยง: โปรดทราบวา่การเทรดฟอเร็กซ์และผลิตภณัฑท์ีÉมีเลเวอเรจอืÉนๆ อาจมีความเสีÉยงในระดบัสูง และไม่เหมาะสําหรับนกัลงทุนบางคน ก่อนดาํเนินธุรกรรมดงักล่าว 

คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเขา้ใจความเสีÉยงทีÉเกีÉยวขอ้งอย่างครบถว้น และขอคาํปรึกษาทางการเงินโดยอิสระหากจาํเป็น 
Cảnh báo rủi ro: Xin lưu ý rằng hoạt động giao dịch ngoại hối và các sản phẩm có đòn bẩy khác tiềm ẩn nhiều rủi ro và không phải nhà đầu tư nào cũng phù hợp với hoạt 
động này. Trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch nào như vậy, bạn cần nắm rõ những rủi ro phát sinh và xin tư vấn tài chính riêng, nếu cần. 
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นิ ก ส์ ข อ ง บ ริ ษั ท  ค ว า ม ล่ า ช้ า นีÊ อ า จ ส่ ง ผ ล ใ ห้ ส่ ง  “ คํ า สัÉ ง ซืÊ อ ข า ย ใ น ต ล า ด ”  เ ก่ า ไ ป ยั ง บ ริ ษั ท  ใ น ก ร ณี นีÊ  

บริษทัจะอปัเดตราคาและดาํเนินการตามคาํสัÉงซืÊอขายตามราคาในตลาดทีÉมีให้บริการ 

Nếu Khách hàng thực hiện giao dịch thông qua hệ thống điện tử, Khách hàng có nguy cơ gặp rủi ro liên quan 
đến hệ thống, bao gồm sự cố phần cứng và phần mềm (Internet/Máy chủ). Nếu hệ thống gặp sự cố, Công ty 
có thể không khớp được lệnh theo chỉ lệnh của bạn hoặc hoàn toàn không khớp được lệnh. Công ty không 
chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào trong trường hợp có sự cố như vậy. Việc Khách hàng sử dụng kết nối 
không dây hoặc kết nối quay số hay bất kỳ phương thức kết nối không ổn định nào khác có thể dẫn đến sự cố 
kết nối yếu hoặc bị gián đoạn hoặc mất sóng, làm chậm quá trình truyền dữ liệu giữa Khách hàng và Công ty 
khi sử dụng Nền tảng giao dịch điện tử của Công ty. Hậu quả là Khách hàng gửi “lệnh thị trường” cũ cho Công 
ty. Trong trường hợp này, Công ty sẽ câp nhật giá và khớp lệnh tại giá thị trường có sẵn. 
 
 
 

(f) Likelihood of Execution  
执行的可能性 

แนวโน้มการดาํเนนิการ 

Khả năng khớp lệnh 
As explained in the ‘Execution Venues’ section of this Policy, the Company acts as principal and not as an 
agent on the client’s behalf. Therefore, the Company is the sole Execution Venue for the execution of the 
client’s orders for the Financial Instruments provided by the Company. However the Company  relies on 
third party liquidity providers for prices and available liquidity. Although the Company executes all orders 
placed by the clients, it reserves the right to decline an order of any type.  
如本政策“执行地点”部分所述，公司是委托人，而不是代表客户的代理；因此，公司是执行客户对公司提供的金融工具订单

的唯一执行地点。但是，公司依赖第三方流动性提供者来获取价格和可用流动性。尽管公司执行所有由客户下的订单，但它

保留拒绝任何类型订单的权利。 

ตามทีÉอธิบายไวใ้นส่วน “พืÊนทีÉดาํเนินการ” ของนโยบายนีÊ  

บริษทัทาํหนา้ทีÉในฐานะผูด้าํเนินการหลกัและไม่ไดเ้ป็นตวัแทนในนามของลูกคา้ 

ดงันัÊนบริษทัจึงเป็นพืÊนทีÉดาํเนินการเดียวสาํหรับการดาํเนินการตามคาํสัÉงซืÊอขายของลูกคา้ในเครืÉองมือทางการเงินทีÉเสนอโดยบริษทั 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัพึÉงพาผูใ้ห้บริการสภาพคล่องบคุคลทีÉสามในดา้นราคาและสภาพคล่องทีÉพร้อมใหบ้ริการ 

แมว่้าบริษทัจะดาํเนินการตามคาํสัÉงซืÊอขายทัÊงหมดทีÉลูกคา้ส่งมา แต่บริษทัขอสงวนสิทธิÍ ในการปฏิเสธคาํสัÉงซืÊอขายประเภทใดๆ 

Như nội dung nêu tại phần “Bên khớp lệnh” trong Chính sách này, Công ty đóng vai trò là bên tham gia trực 
tiếp, không phải đại lý đại diện cho Khách hàng; do đó, Công ty là Bên khớp lệnh duy nhất chịu trách nhiệm 
khớp lệnh cho Khách hàng khi Khách hàng giao dịch các Công cụ tài chính được Công ty cung cấp. Tuy nhiên, 
Công ty phải phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ thanh khoản bên thứ ba để tạo lập giá và cung cấp thanh 
khoản. Mặc dù Công ty sẽ khớp tất cả các lệnh được Khách hàng đặt, nhưng Công ty có quyền từ chối khớp 
lệnh, dù lệnh đó thuộc loại nào. 

(g) Orders  
订单 

คําสัÉงซืÊอขาย 

Lệnh 

Market Order, Buy Limit, Sell Limit, Sell Stop, Buy Stop, Stop Loss, Take Profit on Financial Instruments are 
executed in the manner explained in the ‘Order Execution’ section above. It should be noted that the price at 
which a trade is executed may vary significantly from the original requested price during abnormal market 
conditions. This may occur, for example, in the following cases:  
市场工具，买入限价，卖出限价，卖出止损，买入止损，止损，金融工具获利按照上面“订单执行”部分中所述的方式执行。



Risk Warning: Please note that trading in forex and other leveraged products may involve a significant level of risk and is not suitable for all investors. Before undertaking any such 
transaction you should ensure that you fully understand the risks involved and seek independent financial advice if necessary.  
风险警告：请注意，外汇和其他杠杆产品是涉及高风险的交易，因此并不适合所有投资者。 在进行任何此类交易之前，请确保您完全了解所涉及的风险，并适当地寻求独立的财务建议。
คาํเตือนความเสีÉยง: โปรดทราบวา่การเทรดฟอเร็กซ์และผลิตภณัฑท์ีÉมีเลเวอเรจอืÉนๆ อาจมีความเสีÉยงในระดบัสูง และไม่เหมาะสําหรับนกัลงทุนบางคน ก่อนดาํเนินธุรกรรมดงักล่าว 

คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเขา้ใจความเสีÉยงทีÉเกีÉยวขอ้งอย่างครบถว้น และขอคาํปรึกษาทางการเงินโดยอิสระหากจาํเป็น 
Cảnh báo rủi ro: Xin lưu ý rằng hoạt động giao dịch ngoại hối và các sản phẩm có đòn bẩy khác tiềm ẩn nhiều rủi ro và không phải nhà đầu tư nào cũng phù hợp với hoạt 
động này. Trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch nào như vậy, bạn cần nắm rõ những rủi ro phát sinh và xin tư vấn tài chính riêng, nếu cần. 
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应该注意的是，在异常市场情况下，执行交易的价格可能与原始请求价格有很大差异。例如，在以下情况下，可能会发生这

种情况： 

คํา สัÉ ง ซืÊ อ ข า ย ใ น ต ล า ด  ขี ด จํา กัด ก า ร ซืÊ อ  ขี ด จํา กัด ก า ร ข า ย  ข า ย ต า ม กํา ห น ด  ซืÊ อ ต า ม กํา ห น ด  บ ริ ห า ร ผ ล ข า ด ทุ น 

บริหารกาํไรในเครืÉองมือทางการเงินจะดําเนินการตามลกัษณะทีÉอธิบายไวใ้นส่วน “การดาํเนินการตามคาํสัÉงซืÊ อขาย” ข้างต้น 

โป รดท ราบว่าราค าทีÉ ใช้ดํา เ นิ นการเ ทรดอาจแตกต่ างอ ย่า งมา กจาก ราค า เ ดิมทีÉ ร้ องข อในช่วงสภาวะ ตลาดผิดปกติ  

กรณีนีÊอาจเกิดขึÊนในสถานการณ์ตอ่ไปนีÊ : 

Công ty khớp Lệnh thị trường, Chờ mua giá thấp, Chờ bán giá cao, Chờ bán giá thấp, Chờ mua giá cao, Cắt lỗ, 
Chốt lời trên Công cụ tài chính theo cách thức nêu tại phần “Khớp lệnh” bên trên. Xin lưu ý rằng Công ty có 
thể khớp tại mức giá khác biệt đáng kể so với mức giá được khách hàng yêu cầu ban đầu nếu khớp giá trong 
điều kiện thị trường bất thường. Tình trạng này có thể xảy ra trong những trường hợp như: 
(1) During Market opening.  

开市期间。 

ช่วงเปิดตลาด 

Trong thời gian mở cửa Thị trường. 
 
 

(2) During news times. 
在新闻时间。 

ช่วงการประกาศข่าวสาร 

Trong thời điểm công bố tin tức. 

(3) During volatile markets where prices may move significantly away from the declared price. 
在波动的市场中，价格可能会大大偏离声明价格。 

ช่วงตลาดผนัผวน ทีÉราคาอาจเปลีÉยนแปลงอยา่งมากจากราคาทีÉแสดง 

Trong thời gian thị trường biến động, khi đó, giá có thể trượt xa so với giá đã tuyên bố. 

(4) Where there is rapid price movement - if the price rises or falls in one trading session to such an extent 
that under the rules of the relevant exchange, trading is suspended or restricted. 
在价格快速波动的地方-如果在一个交易时段内价格上涨或下跌至某种程度，以致于根据有关交易所的规则，交易被暂

停或限制。 

เ มืÉ อ ร า ค า เ ป ลีÉ ย น แ ป ล ง อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว 

หากราคาเพิÉมขึÊนหรือลดลงในเซสชนัการเทรดหนึÉงจนถึงระดบัทีÉการเทรดถูกระงบัหรือจาํกดัภายใตก้ฎการแลกเปลีÉยนทีÉเกีÉยวขอ้

ง 

Khi giá biến động nhanh, nếu giá tăng hoặc giảm trong một phiên giao dịch đến mức mà theo nội quy của 
sàn giao dịch liên quan, hoạt động giao dịch phải tạm ngừng hoặc bị hạn chế. 

(5) If there is insufficient liquidity for the execution of the specific volume at the declared price. 
如果流动性不足以按声明的价格执行特定的交易量。 

หากมีสภาพคล่องไม่เพียงพอสําหรับการดาํเนินการในปริมาณทีÉระบุตามราคาทีÉแสดง 

Nếu khả năng thanh khoản thấp đến mức không thể khớp lệnh có khối lượng cụ thể tại mức giá đã tuyên 
bố. 

The Company strives to provide the best possible price to its clients, and makes every effort and necessary 
arrangements to do so. 
公司努力为客户提供最优惠的价格，并为此做出一切努力和必要的安排。 

บ ริ ษั ท มุ่ ง มัÉ น ทีÉ จ ะ เ ส น อ ร า ค า ทีÉ ดี ทีÉ สุ ด เ ท่ า ทีÉ จ ะ เ ป็ น ไ ป ไ ด้ ใ ห้ แ ก่ ลู ก ค้ า 
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คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเขา้ใจความเสีÉยงทีÉเกีÉยวขอ้งอย่างครบถว้น และขอคาํปรึกษาทางการเงินโดยอิสระหากจาํเป็น 
Cảnh báo rủi ro: Xin lưu ý rằng hoạt động giao dịch ngoại hối và các sản phẩm có đòn bẩy khác tiềm ẩn nhiều rủi ro và không phải nhà đầu tư nào cũng phù hợp với hoạt 
động này. Trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch nào như vậy, bạn cần nắm rõ những rủi ro phát sinh và xin tư vấn tài chính riêng, nếu cần. 
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และดาํเนินการทุกอยา่งและจดัการตามความจาํเป็นเพืÉอให้ไดร้าคาดงักล่าว 

Công ty luôn cố gắng cung cấp giá tốt nhất có thể cho Khách hàng, cũng như luôn nỗ lực và thực hiện những 
việc cần thiết để khớp lệnh tại mức giá tốt nhất cho Khách hàng. 

(h) Likelihood of Settlement  
結算的可能性 

แนวโน้มการส่งมอบ 

Khả năng quyết toán 
The Company shall proceed to a settlement of all transactions upon execution of such transactions. 
公司应在执行所有交易后进行结算。 

บริษทัจะดาํเนินการส่งมอบธุรกรรมทัÊงหมดเมืÉอดาํเนินธุรกรรมดงักล่าว 

Công ty sẽ tiến hành quyết toán tất cả các giao dịch sau khi khớp lệnh cho những giao dịch đó. 

(i) Size of Order 
订单大小 

ขนาดคําสัÉงซืÊอขาย 

Khối lượng lệnh 
 
All orders are placed in lot sizes. A lot is a unit measuring the transaction amount and it is different for each 
Financial Instrument. Details of the lot sizes are available on the Contract Specifications in the Company’s 
Website. Although there is no maximum order size that the client can place with the Company, the 
Company reserves the right to decline an order as may be provided for under the Operative Agreements.  
所有订单均按手数放置。很多是衡量交易金额的单位，每个金融工具都不同。批量的详细信息可在公司网站上的“合同规

格”中找到。尽管客户无法向公司下达最大订单量，但公司保留拒绝与客户签订的协议中所述的订单的权利。 

คํ า สัÉ ง ซืÊ อ ข า ย ทัÊ ง ห ม ด จ ะ ส่ ง เ ป็ น ข น า ด ล็ อ ต 

ล็ อ ต คื อ ห น่ ว ย ทีÉ ใ ช้ วัด ย อ ด เ งิ น ใ น ธุ ร ก ร ร ม แ ล ะ แ ต ก ต่ า ง กั น ไ ป ใ น เ ค รืÉ อ ง มื อ ท า ง ก า ร เ งิ น แ ต่ ล ะ ร า ย ก า ร 

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข น า ด ล็ อ ต มี ร ะ บุ อ ยู่ ใ น ส่ ว น ข้ อ กํ า ห น ด เ ฉ พ า ะ ข อ ง สั ญ ญ า ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง บ ริ ษั ท 

แ ม้ ว่ า จ ะ ไ ม่ มี ขี ด จํ า กั ด ข น า ด คํ า สัÉ ง ซืÊ อ ข า ย สู ง สุ ด ทีÉ ลู ก ค้ า ส า ม า ร ถ ส่ ง ไ ด้ กั บ บ ริ ษั ท 

แต่บริษทัขอสงวนสิทธิÍ ในการปฏิเสธคาํสัÉงซืÊอขายตามทีÉอธิบายไวใ้นขอ้ตกลงทีÉเขา้ทาํกบัลูกคา้  
Tất cả các lệnh được đặt theo khối lượng lô. Lô là đơn vị xác định khối lượng giao dịch. Mỗi Công cụ tài 
chính áp dụng khối lượng lô khác nhau. Thông tin chi tiết về khối lượng lô có trong Thông số hợp đồng trên 
trang web của Công ty. Mặc dù Công ty không áp dụng khối lượng lệnh tối đa mà Khách hàng được phép 
đặt, nhưng Công ty có quyền từ chối lệnh theo các điều khoản trong hợp đồng ký kết với Khách hàng. 
The Company makes every effort to fill the order of the client irrespective of the volume. If this is achieved 
however, it may be at the best available price as the market liquidity may allow at the time of execution. 
(See ‘Likelihood of Execution’) 
无论数量多大，公司都会竭尽全力满足客户的订单。但是，如果做到这一点，则可能是执行时市场流动性允许的最佳可

用价格。（请参阅“执行可能性”） 

บริษัทดําเนินการทุกอย่างเพืÉอให้เป็นไปตามคาํสัÉงซืÊอขายของลูกค้าโดยไม่คาํนึงถึงปริมาณ แต่หากมีการเก็บถาวรคาํสัÉง 

ค ํา สัÉ ง ซืÊ อขายอาจใช้ราคาทีÉ ดี ทีÉ สุดทีÉมี ให้บริการตามทีÉสภาพคล่องในตลาดอนุญาต ณ เวลาทีÉด ํา เ นินการ (โปรดดู  

“แนวโน้มการดําเนินการ”) 

Công ty sẽ nỗ lực hết sức để khớp lệnh cho Khách hàng, bất kể khối lượng lệnh là bao nhiêu. Tuy nhiên, 
nếu có thể, Công ty sẽ khớp lệnh tại mức giá tốt nhất có sẵn nếu khả năng thanh khoản trên thị trường ở 
mức chấp nhận được tại thời điểm khớp lệnh. (Xem phần “Khả năng khớp lệnh”) 

(j) Market Impact  
市场影响 
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ผลกระทบในตลาด 

Tác động thị trường 
Some factors may alter significantly the price of the underlying financial instruments from which the price 
that was quoted by the Company for its Financial Instruments was derived. The Company will take all 
sufficient steps to obtain the best possible result for its clients.  
从公司得出其金融工具报价的方式如何，某些因素可能会大大改变基础金融工具的价格。公司将采取所有充分的步骤为

客户提供最佳的结果。 

ปัจจยับางอยา่งอาจเปลีÉยนแปลงราคาของเครืÉองมือทางการเงินพืÊนฐานจากราคาทีÉเสนอโดยบริษทัไปอยา่งมากสาํหรับเครืÉองมือทา

งการเงินทีÉนาํมาใช ้บริษทัจะดาํเนินขัÊนตอนทีÉเพียงพอทัÊงหมดเพืÉอให้ไดผ้ลลพัธ์ทีÉดีทีÉสุดเท่าทีÉจะเป็นไปไดแ้ก่ลูกคา้ 

Một số yếu tố có thể làm thay đổi đáng kể giá của công cụ tài chính cơ sở, các yếu tố đó có thể là cách tính 
giá được Công ty báo cho Công cụ tài chính. Công ty sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết để mang lại kết 
quả tốt nhất cho Khách hàng. 
The Company does not consider the above-mentioned factors to be exhaustive and the order in which the 
above factors are presented do not reflect any prioritization. However, in some cases, Retail clients will be 
prioritised on the basis of total consideration, and in other cases, the Company will make a determination 
of the relevant priorities for the various execution factors.  
本公司认为上述因素并非详尽无遗，上述因素的出现顺序并不反映任何优先次序。但是，在某些情况下，零售客户将基

于整体考虑来确定优先级，在其他情况下，公司应确定各种执行因素的相关优先级。 
 
 

บ ริ ษั ท ไ ม่ ถื อ ว่ า ปั จ จั ย ทีÉ ก ล่ า ว ถึ ง ข้ า ง ต้ น นัÊ น ค ร บ ถ้ ว น ส ม บู ร ณ์  

แ ล ะ คํา สัÉ ง ซืÊ อ ข า ย ทีÉ มี ปั จ จัย ข้า ง ต้น ไ ม่ ไ ด้ มีค วา ม สํ าคัญ มา กก ว่ าค ํา สัÉ ง ซืÊ อ ข า ย อืÉน ๆ  อ ย่ าง ไร ก็ ต าม  ใ น บ า ง ก ร ณี 

ลู ก ค้ า ร า ย ย่ อ ย จ ะ ไ ด้ รั บ ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ก่ อ น ต า ม ข้ อ พิ จ า ร ณ า ทัÊ ง ห ม ด  ใ น ก ร ณี อืÉ น ๆ 

บริษทัจะตดัสินลาํดบัความสาํคญัทีÉเกีÉยวขอ้งตามปัจจยัการดาํเนินการต่างๆ 

Danh sách các yếu tố đề cập bên trên không phải là danh sách đầy đủ và thứ tự trình bày các yếu tố đó 
không thể hiện mức độ ưu tiên. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, Khách hàng lẻ sẽ được ưu tiên dựa 
trên cân nhắc tổng thể, trong những trường hợp khác, Công ty sẽ xác định mức độ ưu tiên liên quan cho 
các yếu tố khớp lệnh khác nhau. 
The Company will determine the relative importance of the above factors by using its commercial 
judgment and experience in the light of the information available on the market and taking into account 
the criteria described below:  
本公司将根据市场上可获得的信息并根据以下描述的标准，通过其商业判断和经验来确定上述因素的相对重要性：  

บ ริ ษั ท จ ะ ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม สํ า คั ญ ทีÉ เ กีÉ ย ว ข้ อ ง กั น ข อ ง ปั จ จั ย ข้ า ง ต้ น 

โดยใชก้ารประเมินและประสบการณ์ทางการพาณิชยข์องบริษทัทีÉพจิารณาขอ้มูลทีÉมีอยูใ่นในตลาดและพิจารณาเกณฑต์ามทีÉระบดุ้

านล่าง ดงันีÊ : 

Công ty sẽ sử dụng khả năng phán đoán trong ngành thương mại và vốn kinh nghiệm dựa trên thông tin 
về thị trường, cũng như các tiêu chí bên dưới để xác định mức độ quan trọng tương đối cho các yếu tố 
trên. 
The characteristics of the client including the categorization of the client as retail or professional. 
客户的特征包括将客户分类为零售或专业人士。 

คุณลกัษณะของลูกคา้ รวมถึงการจดัหมวดหมู่ลูกคา้เป็นลูกคา้รายยอ่ยหรือลูกคา้มืออาชีพ 

Đặc điểm của Khách hàng, bao gồm cả nhóm Khách hàng: Khách hàng lẻ hay chuyên nghiệp. 
The characteristics of the client order. 
客户订单的特征。 



Risk Warning: Please note that trading in forex and other leveraged products may involve a significant level of risk and is not suitable for all investors. Before undertaking any such 
transaction you should ensure that you fully understand the risks involved and seek independent financial advice if necessary.  
风险警告：请注意，外汇和其他杠杆产品是涉及高风险的交易，因此并不适合所有投资者。 在进行任何此类交易之前，请确保您完全了解所涉及的风险，并适当地寻求独立的财务建议。
คาํเตือนความเสีÉยง: โปรดทราบวา่การเทรดฟอเร็กซ์และผลิตภณัฑท์ีÉมีเลเวอเรจอืÉนๆ อาจมีความเสีÉยงในระดบัสูง และไม่เหมาะสําหรับนกัลงทุนบางคน ก่อนดาํเนินธุรกรรมดงักล่าว 

คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเขา้ใจความเสีÉยงทีÉเกีÉยวขอ้งอย่างครบถว้น และขอคาํปรึกษาทางการเงินโดยอิสระหากจาํเป็น 
Cảnh báo rủi ro: Xin lưu ý rằng hoạt động giao dịch ngoại hối và các sản phẩm có đòn bẩy khác tiềm ẩn nhiều rủi ro và không phải nhà đầu tư nào cũng phù hợp với hoạt 
động này. Trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch nào như vậy, bạn cần nắm rõ những rủi ro phát sinh và xin tư vấn tài chính riêng, nếu cần. 
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คุณลกัษณะของคาํสัÉงซืÊอขายของลูกคา้ 

Đặc điểm lệnh của Khách hàng. 
The characteristics of the Financial Instruments that are the subject of that order. 
该订单涉及的金融工具的特征。 

คุณลกัษณะของเครืÉองมือทางการเงินทีÉใชใ้นคาํสัÉงซืÊอขายดงักล่าว 

Đặc điểm của những công cụ tài chính liên quan đến lệnh đó.  
The characteristics of the Execution Venues to which that order can be directed. 
该命令可以定向到的执行场所的特征。 

คุณลกัษณะของพืÊนทีÉดาํเนินการทีÉส่งคาํสัÉงซืÊอขายไปได ้

Đặc điểm của bên khớp lệnh tiếp nhận lệnh. 

The best possible result for a client shall be determined in terms of the total consideration, representing 
the price of the Financial Instrument and the costs related to execution, which shall include all expenses 
incurred by the client which are directly related to the execution of the order.  
客户的最佳结果应根据总对价确定，代表金融工具的价格和与执行有关的成本，其中应包括与订单直接相关的客户产生

的所有费用。 

ผ ล ลั พ ธ์ ทีÉ ดี ทีÉ สุ ด เ ท่ า ทีÉ จ ะ เ ป็ น ไ ป ไ ด้ สํ า ห รั บ ลู ก ค้ า จ ะ ไ ด้ รั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ใ น แ ง่ ข อ ง ข้ อ พิ จ า ร ณ า ทัÊ ง ห ม ด 

ก า ร เ ส น อ ร า ค า ข อ ง เ ค รืÉ อ ง มื อ ท า ง ก า ร เ งิ น  แ ล ะ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ทีÉ เ กีÉ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร 

ซึÉงรวมค่าใชจ้่ายทัÊงหมดทีÉเกิดขึÊนจากลูกคา้และเกีÉยวขอ้งโดยตรงกบัการดาํเนินการตามคาํสัÉงซืÊอขาย 

Công ty sẽ xác định kết quả tốt nhất có thể cho Khách hàng sau khi xem xét tổng thể, xét đến giá của công 
cụ tài chính và chi phí liên quan đến khớp lệnh, bao gồm toàn bộ phí tổn mà Công ty phải chịu, liên quan 
trực tiếp đến việc khớp lệnh. 
 

7. EXECUTION VENUES  
执行地点 

พืÊนทีÉดําเนินการ 

BÊN KHỚP LỆNH 

Execution Venues are the entities with which the orders are placed or to which the Company transmits orders for 
execution. For the purposes of orders for the Financial Instruments provided by the Company, the Company acts 
as principal and not as agent on the client’s behalf. Although the Company may transmit the client’s orders for 
execution to third party liquidity providers, contractually the Company is the sole counterparty to the client’s 
trades and any execution of orders is done in the Company’s name. Therefore the Company is the sole Execution 
Venue for the execution of the client’s orders.  
执行地点是下订单或公司向其发送订单以执行的实体。就公司提供的金融工具订单而言，公司是委托人，而不是代表客户的代理。

尽管公司可以将客户的执行订单传送给第三方流动性提供者，但根据合同，公司是客户交易的唯一交易方，任何订单的执行均以

公司的名义进行。因此，公司是执行客户订单的唯一执行场所。 

พืÊ น ทีÉ ด ํ า เ นิ น ก า ร คื อ เ อ น ทิ ตี ทีÉ ค ํ า สัÉ ง ซืÊ อ ข า ย ส่ ง ไ ป ห รื อ ทีÉ บ ริ ษ ั ท ส่ ง ค ํ า สัÉ ง ซืÊ อ ข า ย ไ ป ใ ห้ ดํ า เ นิ น ก า ร 

ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง คํ า สัÉ ง ซืÊ อ ข า ย สํ า ห รั บ เ ค รืÉ อ ง มื อ ท า ง ก า ร เ งิ น ทีÉ เ ส น อ โ ด ย บ ริ ษั ท 

บ ริ ษั ท จ ะ ทํ า ห น้ า ทีÉ ใ น ฐ า น ะ ผู ้ ด ํ า เ นิ น ก า ร ห ลั ก แ ล ะ ไ ม่ ใ ช่ ตั ว แ ท น ใ น น า ม ข อ ง ลู ก ค้ า 

แ ม้ ว่ า บ ริ ษั ท อ า จ ส่ ง คํ า สัÉ ง ซืÊ อ ข า ย ข อ ง ลู ก ค้ า ทีÉ จ ะ ดํ า เ นิ น ก า ร ไ ป ยั ง ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ส ภ า พ ค ล่ อ ง บุ ค ค ล ทีÉ ส า ม 

สั ญ ญ า กํา ห น ด ว่า บ ริ ษัท เ ป็ น คู่ ค้ า เ ดี ย ว ต่ อ ก า ร เ ท ร ด ข อ ง ลู ก ค้า แ ล ะ ก า ร ดํา เ นิ น ก า ร ต า ม คํา สัÉ ง ซืÊ อ ข า ย ใ น ชืÉ อ ข อ ง บริ ษัท 

ดงันัÊนบริษทัจึงเป็นพืÊนทีÉดาํเนินการเดียวสาํหรับการดาํเนินการตามคาํสัÉงซืÊอขายของลูกคา้ 

Bên khớp lệnh là những tổ chức nơi Khách hàng đặt lệnh hoặc là nơi chịu trách nhiêm khớp lệnh do Công ty gửi 



Risk Warning: Please note that trading in forex and other leveraged products may involve a significant level of risk and is not suitable for all investors. Before undertaking any such 
transaction you should ensure that you fully understand the risks involved and seek independent financial advice if necessary.  
风险警告：请注意，外汇和其他杠杆产品是涉及高风险的交易，因此并不适合所有投资者。 在进行任何此类交易之前，请确保您完全了解所涉及的风险，并适当地寻求独立的财务建议。
คาํเตือนความเสีÉยง: โปรดทราบวา่การเทรดฟอเร็กซ์และผลิตภณัฑท์ีÉมีเลเวอเรจอืÉนๆ อาจมีความเสีÉยงในระดบัสูง และไม่เหมาะสําหรับนกัลงทุนบางคน ก่อนดาํเนินธุรกรรมดงักล่าว 

คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเขา้ใจความเสีÉยงทีÉเกีÉยวขอ้งอย่างครบถว้น และขอคาํปรึกษาทางการเงินโดยอิสระหากจาํเป็น 
Cảnh báo rủi ro: Xin lưu ý rằng hoạt động giao dịch ngoại hối và các sản phẩm có đòn bẩy khác tiềm ẩn nhiều rủi ro và không phải nhà đầu tư nào cũng phù hợp với hoạt 
động này. Trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch nào như vậy, bạn cần nắm rõ những rủi ro phát sinh và xin tư vấn tài chính riêng, nếu cần. 
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đến. Đối với mục đích khớp lệnh cho các Công cụ tài chính được Công ty cung cấp, Công ty đóng vai trò là bên tham 
gia trực tiếp, không phải đại lý đại diện cho Khách hàng. Mặc dù Công ty có thể gửi lệnh của Khách hàng tới nhà 
cung cấp dịch vụ thanh khoản bên thứ ba để bên này khớp, nhưng theo hợp đồng, Công ty là đối tác duy nhất phụ 
trách các giao dịch của khách hàng và mọi giao dịch khớp lệnh đều được thực hiện trên danh nghĩa của Công ty. 
Do đó, Công ty được coi là Bên khớp lệnh duy nhất chịu trách nhiệm khớp lệnh cho Khách hàng. 
The Company places significant reliance on the above Execution Venue based on the above-mentioned factors and 
their relative importance. It is the Company’s policy to maintain such internal procedures and principles in order 
to determine the relative importance of these factors and to act in the best interests of its clients and provide them 
with the best possible result (or “best execution”).  
基于上述因素及其相对重要性，本公司非常依赖上述执行地点。公司的政策是维持这些内部程序和原则，以便确定这些因素的相

对重要性，并为客户的最佳利益行事，并为他们提供最佳的结果（或“最佳执行”）。 

บ ริ ษั ท พึÉ ง พ า พืÊ น ทีÉ ด ํ า เ นิ น ก า ร ข้ า ง ต้ น อ ย่ า ง ม า ก ต า ม ปั จ จั ย ทีÉ ก ล่ า ว ถึ ง ข้ า ง ต้ น แ ล ะ ค ว า ม สํ า คั ญ ทีÉ สั ม พั น ธ์ กั น 

นโยบายของบริษทักาํหนดให้รักษาขัÊนตอนและหลกัการภายในเพืÉอกาํหนดความสาํคญัทีÉสัมพนัธ์กนัของปัจจยัเหล่านีÊและดาํเนินการเพืÉอผ

ลประโยชน์สูงสุดของลูกคา้และสร้างผลลพัธ์ทีÉดีทีÉสุดเท่าทีÉจะทาํไดใ้ห้ลูกคา้ (หรือ “การดาํเนินการทีÉดีทีÉสุด”) 

Công ty phụ thuộc rất nhiều vào Bên khớp lệnh xét theo các yếu tố kể trên và mức độ quan trọng tương đối của 
những yếu tố đó. Theo chính sách của Công ty, Công ty phải áp dụng thủ tục nội bộ và nội quy như vậy để xác định 
mức độ quan trọng tương đối của những yếu tố này để triển khai vì lợi ích tốt nhất cho Khách hàng và để cung cấp 
cho khách hàng kết quả tốt nhất có thể (hay còn gọi là “khớp lệnh tại mức giá tốt nhất”). 
The Company is able to demonstrate to its clients, at their request, that it has executed their orders in accordance 
with this Order Execution Policy.  
公司可以根据客户的要求向他们证明我们已经按照投资公司的执行政策执行了他们的订单。 

บริษทัสามารถแสดงให้ลูกคา้เห็นไดเ้มืÉอมีการร้องขอว่าเราไดด้าํเนินการตามคาํสัÉงซืÊอขายของลูกคา้อย่างสอดคลอ้งกบันโยบายการดาํเนินก

ารของบริษทัลงทุน 

Công ty có thể chứng minh cho khách hàng rằng Công ty đã khớp lệnh của khách hàng theo đúng chính sách khớp 
lệnh của công ty đầu tư nếu khách hàng yêu cầu. 

 
The Client acknowledges that the transactions in Financial Instruments entered into with the Company are not 
undertaken on a recognised exchange; rather they are undertaken through the Company’s Trading Platform and, 
accordingly, they may expose the Client to greater risks than regulated exchange transactions. Therefore, the 
Company may not execute an order, or it may change the opening or closing price of an order in certain cases 
including but not limited to instances of a technical failure of the Trading Platform.  
客户承认，与公司签订的金融工具交易并非在公认的交易所进行；而是通过公司的交易平台进行交易，因此，与受监管的交易所

交易相比，它们可能使客户面临更大的风险。因此，在某些情况下，包括但不限于交易平台技术故障的情况下，公司可能不会执

行订单，也可能会更改订单的开盘价或收盘价。 

ลูกค้า รับทราบว่าธุรกรรมในเครืÉ องมือทางการเ งินทีÉ เข้าท ํากับบริษัทไม่ได้ดํา เ นินการตามการแลกเปลีÉยนทีÉ เ ป็นทีÉ ยอมรับ 

แ ต่ จ ะ ดํ า เ นิ น ก า ร ผ่ า น ท า ง แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ก า ร เ ท ร ด ข อ ง บ ริ ษั ท 

จึงอาจทาํให้ลูกค้ามีความเสีÉยงมากกว่าธุรกรรมการแลกเปลีÉยนทีÉมีการควบคุมดูแล ดังนัÊน บริษทัอาจไม่ดาํเนินการตามคาํสัÉงซืÊอขาย 

ห รื อ บ ริ ษั ท อ า จ เ ป ลีÉ ย น ก า ร เ ปิ ด ห รื อ ปิ ด ร า ค า ข อ ง คํ า สัÉ ง ซืÊ อ ข า ย ใ น บ า ง ก ร ณี  

ซึÉงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงกรณีทีÉแพลตฟอร์มการเทรดเกิดความลม้เหลวทางเทคนิค 

Khách hàng xác nhận rằng những giao dịch mà Khách hàng thực hiện đối với Công cụ tài chính của Công ty không 
được thực hiện trên sàn giao dịch chính quy mà thông qua Nền tảng giao dịch của Công ty, theo đó, Khách hàng 
có thể gặp rủi ro cao hơn khi giao dịch trên sàn chính thống. Do đó, Công ty có thể không khớp được lệnh hoặc giá 
mở lệnh hoặc giá đóng lệnh có thể thay đổi trong một số trường hợp, bao gồm nhưng không giới hạn ở trường 
hợp Nền tảng giao dịch gặp sự cố kỹ thuật. 



Risk Warning: Please note that trading in forex and other leveraged products may involve a significant level of risk and is not suitable for all investors. Before undertaking any such 
transaction you should ensure that you fully understand the risks involved and seek independent financial advice if necessary.  
风险警告：请注意，外汇和其他杠杆产品是涉及高风险的交易，因此并不适合所有投资者。 在进行任何此类交易之前，请确保您完全了解所涉及的风险，并适当地寻求独立的财务建议。
คาํเตือนความเสีÉยง: โปรดทราบวา่การเทรดฟอเร็กซ์และผลิตภณัฑท์ีÉมีเลเวอเรจอืÉนๆ อาจมีความเสีÉยงในระดบัสูง และไม่เหมาะสําหรับนกัลงทุนบางคน ก่อนดาํเนินธุรกรรมดงักล่าว 

คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเขา้ใจความเสีÉยงทีÉเกีÉยวขอ้งอย่างครบถว้น และขอคาํปรึกษาทางการเงินโดยอิสระหากจาํเป็น 
Cảnh báo rủi ro: Xin lưu ý rằng hoạt động giao dịch ngoại hối và các sản phẩm có đòn bẩy khác tiềm ẩn nhiều rủi ro và không phải nhà đầu tư nào cũng phù hợp với hoạt 
động này. Trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch nào như vậy, bạn cần nắm rõ những rủi ro phát sinh và xin tư vấn tài chính riêng, nếu cần. 
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The terms and conditions and trading rules are established solely by the counterparty, which in this case is the 
Company. The client is obliged to close an open position of any given Financial  Instrument only during the opening 
hours of the Company’s Trading Platform. The Client also has to close any position with the same counterparty 
with whom it was originally entered into, which is the Company.  
条款和条件以及交易规则完全由交易对手（在本例中为公司）制定。客户有义务仅在公司交易平台的开放时间内关闭任何给定金

融工具的未平仓头寸。客户还必须与最初与之建立交易的同一交易对手（公司）平仓。 

ข้ อ กํ า ห น ด แ ล ะ เ งืÉ อ น ไ ข แ ล ะ ก ฎ ก า ร เ ท ร ด จ ะ กํ า ห น ด โ ด ย คู่ ค้ า เ พี ย ง ร า ย เ ดี ย ว เ ท่ า นัÊ น  ซึÉ ง ใ น ก ร ณี นีÊ คื อ บ ริ ษั ท 

ลู ก ค้ า มี ภ า ร ะ ผู ก พั น ใ น ก า ร ปิ ด ส ถ า น ะ เ ปิ ด ข อ ง เ ค รืÉ อ ง มื อ ท า ง ก า ร เ งิ น ทีÉ กํ า ห น ด ใ ด ๆ 

เฉพาะในช่วงเปิดทาํการของแพลตฟอร์มการเทรดของบริษทั ลูกค้ายงัต้องปิดสถานะกับคู่คา้เดียวกันทีÉได้เขา้ทาํธุรกรรมด้วยแต่เดิม 

ซึÉ งก็คือบริษทั 

Đối tác, trong trường hợp này là Công ty, là bên duy nhất đặt ra các điều khoản, điều kiện và nội quy giao dịch. 
Khách hàng chỉ được đóng lệnh giao dịch mở của bất kỳ Công cụ tài chính nào trong giờ hoạt động của Nền tảng 
giao dịch của Công ty. Khách hàng ngoài ra cũng phải đóng mọi lệnh giao dịch với chính đối tác mà khách hàng đã 
mở lệnh từ đầu, tức là Công ty. 

8. MONITOR AND REVIEW  
监控与审查 

การติดตามและการตรวจสอบ 

GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ 

The Company will, on a regular basis, monitor and assess the effectiveness of this Policy and the sequence of its 
order execution arrangements and, in particular, the execution quality of the procedures explained in the Policy in 
order to deliver the best possible result for the client, and, where appropriate,  the Company reserves the right to 
correct any deficiencies in this Policy and make improvements to its execution arrangements.  
公司将定期监控和评估本政策的有效性及其订单执行安排的顺序，尤其是政策中说明的程序的执行质量，以便为客户提供最佳的

结果。客户以及（在适当情况下）公司保留纠正本政策中任何缺陷并改进其执行安排的权利。 

บ ริ ษัท จ ะ ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง น โ ย บ า ย นีÊ แ ล ะ ลํา ดับ ก า ร จัด ก า ร ก า ร ดํา เ นิ น ก า ร ต า ม คํา สัÉ ง ซืÊ อ ข า ย 

แ ล ะ โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย่ า ง ยิÉ ง คุ ณ ภ า พ ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ข อ ง ขัÊ น ต อ น ทีÉ อ ธิ บ า ย ไ ว้ ใ น น โ ย บ า ย อ ยู่ เ ส ม อ 

เ พืÉ อ ส่ ง ม อ บ ผ ล ลั พ ธ์ ทีÉ ดี ทีÉ สุ ด เ ท่ า ทีÉ จ ะ เ ป็ น ไ ป ไ ด้ แ ก่ ลู ก ค้ า 

และบริษทัขอสงวนสิทธิÍ ในการแกไ้ขความบกพร่องในนโยบายนีÊและทาํการปรับปรุงการจดัการการดาํเนินการตามความเหมาะสม 

 
 

Công ty sẽ thường xuyên giám sát và đánh giá hiệu quả của Chính sách này, trình tự cấu trúc khớp lệnh và đặc biệt 
là hiệu quả của các quy trình nêu tại Chính sách này để mang lại kết quả tốt nhất có thể cho Khách hàng. Công ty 
có quyền khắc phục mọi sai sót trong Chính sách này và cải thiện cấu trúc khớp lệnh, nếu phù hợp. 
In addition, the Company will review the Policy as well as its order execution arrangements at least annually. A 
review will also be carried out whenever a material change occurs that affects the ability of the Company to 
continue to obtain the best possible result for the execution of its Client orders on a consistent basis using the 
venues included in this Policy.  
此外，公司将至少每年审查一次政策及其订单执行安排。每当发生重大变更而影响公司继续使用本政策所包含的场所持续一致地

执行其客户订单的最佳结果的能力时，也将进行审核。 

น อ ก จ า ก นัÊ น  บ ริ ษัท จ ะ ต ร ว จ ส อ บ น โ ย บ า ย แ ล ะ ก า ร จัด ก า ร ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม คํา สัÉ ง ซืÊ อ ข า ย อ ย่ า ง น้ อ ย ปี ล ะ ค รัÊ ง 

และยงัดาํเนินการตรวจสอบทุกครัÊงทีÉมีการเปลีÉยนแปลงเนืÊอหาสาํคญัซึÉงส่งผลต่อความสามารถของบริษทัในการดาํเนินการตอ่เพืÉอให้ไดรั้บ

ผลลพัธ์ทีÉดีทีÉสุดเท่าทีÉจะเป็นไปไดส้ําหรับการดาํเนินการตามคาํสัÉงซืÊอขายของลูกคา้อยา่งสมํÉาเสมอโดยใชพื้ÊนทีÉทีÉระบุไวใ้นนโยบายนีÊ  

Ngoài ra, Công ty sẽ đánh giá Chính sách này, cũng như cấu trúc khớp lệnh của Công ty ít nhất mỗi năm một lần. 



Risk Warning: Please note that trading in forex and other leveraged products may involve a significant level of risk and is not suitable for all investors. Before undertaking any such 
transaction you should ensure that you fully understand the risks involved and seek independent financial advice if necessary.  
风险警告：请注意，外汇和其他杠杆产品是涉及高风险的交易，因此并不适合所有投资者。 在进行任何此类交易之前，请确保您完全了解所涉及的风险，并适当地寻求独立的财务建议。
คาํเตือนความเสีÉยง: โปรดทราบวา่การเทรดฟอเร็กซ์และผลิตภณัฑท์ีÉมีเลเวอเรจอืÉนๆ อาจมีความเสีÉยงในระดบัสูง และไม่เหมาะสําหรับนกัลงทุนบางคน ก่อนดาํเนินธุรกรรมดงักล่าว 

คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเขา้ใจความเสีÉยงทีÉเกีÉยวขอ้งอย่างครบถว้น และขอคาํปรึกษาทางการเงินโดยอิสระหากจาํเป็น 
Cảnh báo rủi ro: Xin lưu ý rằng hoạt động giao dịch ngoại hối và các sản phẩm có đòn bẩy khác tiềm ẩn nhiều rủi ro và không phải nhà đầu tư nào cũng phù hợp với hoạt 
động này. Trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch nào như vậy, bạn cần nắm rõ những rủi ro phát sinh và xin tư vấn tài chính riêng, nếu cần. 
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Công ty cũng tiến hành đánh giá bất cứ khi nào có những thay đổi lớn ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục mang lại 
kết quả khớp lệnh tốt nhất cho Khách hàng một cách nhất quán thông qua các bên khớp lệnh đã nêu tại Chính sách 
này. 
The Company will notify any Clients affected by any material changes in its Policy or order execution arrangements. 
公司将通知其政策或订单执行安排中发生重大变更的任何客户。 

บริษทัจะประกาศแจง้ลูกคา้ทีÉไดรั้บผลกระทบจากการเปลีÉยนแปลงเนืÊอหาสาํคญัในนโยบายหรือการจดัการการดาํเนินการตามคาํสัÉงซืÊอขาย 

Công ty sẽ thông báo cho những Khách hàng chịu ảnh hưởng từ những thay đổi lớn trong Chính sách hoặc cấu trúc 
khớp lệnh của Công ty. 

9. CLIENT CONSENT  
客户同意 

ความยินยอมของลูกค้า 

SỰ CHẤP THUẬN CỦA KHÁCH HÀNG 

By entering into the Client Agreement, the client acknowledges that it consents to this Policy. 
与客户建立业务关系时，公司必须先征得其对本政策的同意。 

บริษทัตอ้งไดรั้บความยินยอมล่วงหน้าจากลูกคา้ต่อนโยบายนีÊ เมืÉอสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้ 

Khi thiết lập mối quan hệ công việc với Khách hàng, Công ty phải được Khách hàng đồng ý rằng Khách hàng sẽ tuân 
thủ theo Chính sách này: 

10. IMPORTANT INFORMATION 
重要信息 

ข้อมูลสําคัญ 

THÔNG TIN QUAN TRỌNG 

Some Financial Instruments traded by the Company are not eligible for sale in certain jurisdictions or countries. 
The Policy is not directed to any jurisdiction or country where its publication, availability or distribution would be 
contrary to local laws or regulations, including but not limited to the United States of America. The Policy does not 
constitute an offer, invitation or solicitation to buy or sell these Financial Instruments. It may not be reproduced 
or disclosed (in whole or in part) to any other person without prior written permission. The Policy is not intended 
to constitute the sole basis for the evaluation of the Client’s decision to trade in the offered Financial Instruments.  
公司交易的某些金融工具在某些辖区或国家/地区不符合销售条件。本政策并不针对其发布，提供或分发会违反当地法律或法规

（包括但不限于美国）的任何司法管辖区或国家。本政策不构成买卖这些金融工具的要约，邀请或邀请。未经事先书面许可，不

得将其（全部或部分）复制或透露给任何其他人。 

 

เ ค รืÉ อ ง มื อ ท า ง ก า ร เ งิ น บ า ง ร า ย ก า ร ทีÉ เ ท ร ด โ ด ย บ ริ ษั ท ไ ม่ มี สิ ท ธิÍ ข า ย ใ น เ ข ต อํ า น า จ ศ า ล ห รื อ ป ร ะ เ ท ศ บ า ง แ ห่ ง 

น โ ย บ า ย ไ ม่ ไ ด้ มุ่ ง เ น้ น ไ ป ทีÉ เ ข ต อํ า น า จ ศ า ล ห รื อ ป ร ะ เ ท ศ ใ ด ๆ  ทีÉ มี ก า ร เ ผ ย แ พ ร่  ก า ร ท ํ า ใ ห้ พ ร้ อ ม ใ ช้ ง า น 

หรือการแจกจ่ายจะขดัแยง้กบักฎหมายหรือขอ้บงัคบัทอ้งถิÉน ซึÉ งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงสหรัฐอเมริกา นโยบายไม่ถือเป็นขอ้เสนอ คาํเชิญ 

ห รื อ ก า ร เ ชิ ญ ช ว น ใ ห้ ซืÊ อ ห รื อ ข า ย เ ค รืÉ อ ง มื อ ท า ง ก า ร เ งิ น เ ห ล่ า นีÊ  ห้ า ม ทํา ซํÊ า ห รื อ เ ปิ ด เ ผ ย  ( ทัÊ ง ห ม ด ห รื อ บ า ง ส่ ว น ) 

แ ก่ บุ ค ค ล อืÉ น ใ ด โ ด ย ไ ม่ ไ ด้ รั บ อ นุ ญ า ต เ ป็ น ล า ย ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร ล่ ว ง ห น้ า 

นโยบายไม่ไดมี้จุดประสงคเ์พืÉอเป็นหลกัพืÊนฐานเดียวในการประเมินการตดัสินใจของลูกคา้เพืÉอเทรดในเครืÉองมือทางการเงินทีÉเสนอ 

Một số Công cụ tài chính được Công ty giao dịch không đủ điều kiện lưu hành bán tại một số khu vực tài phán hoặc 
quốc gia. Chính sách này không nhắm đến bất kỳ khu vực tài phán hoặc quốc gia nào nghiêm cấm xuất bản, cung 
cấp hoặc phát hành Chính sách này theo luật pháp hoặc quy định quốc gia, bao gồm nhưng không giới hạn ở Hoa 
Kỳ. Chính sách này không cấu thành thư chào hàng, thư mời hay thư đề nghị mua hoặc bán những công cụ tài chính 
này. Không được sao chép hoặc tiết lộ trái phép (toàn bộ hoặc một phần) Chính sách này cho bất kỳ cá nhân nào 
khác. Chính sách này không nhằm cấu thành cơ sở duy nhất để đánh giá quyết định giao dịch các công cụ tài chính 



Risk Warning: Please note that trading in forex and other leveraged products may involve a significant level of risk and is not suitable for all investors. Before undertaking any such 
transaction you should ensure that you fully understand the risks involved and seek independent financial advice if necessary.  
风险警告：请注意，外汇和其他杠杆产品是涉及高风险的交易，因此并不适合所有投资者。 在进行任何此类交易之前，请确保您完全了解所涉及的风险，并适当地寻求独立的财务建议。
คาํเตือนความเสีÉยง: โปรดทราบวา่การเทรดฟอเร็กซ์และผลิตภณัฑท์ีÉมีเลเวอเรจอืÉนๆ อาจมีความเสีÉยงในระดบัสูง และไม่เหมาะสําหรับนกัลงทุนบางคน ก่อนดาํเนินธุรกรรมดงักล่าว 

คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเขา้ใจความเสีÉยงทีÉเกีÉยวขอ้งอย่างครบถว้น และขอคาํปรึกษาทางการเงินโดยอิสระหากจาํเป็น 
Cảnh báo rủi ro: Xin lưu ý rằng hoạt động giao dịch ngoại hối và các sản phẩm có đòn bẩy khác tiềm ẩn nhiều rủi ro và không phải nhà đầu tư nào cũng phù hợp với hoạt 
động này. Trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch nào như vậy, bạn cần nắm rõ những rủi ro phát sinh và xin tư vấn tài chính riêng, nếu cần. 
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được cung cấp của Khách hàng. 
Investment firms who execute client orders must summarise and make public on an annual basis, for each class of 
financial instrument, the top five execution venues in terms of trading volumes where they executed client orders 
in the preceding year and information on the quality of execution obtained. In cases where the firm provides both 
the services of order execution and transmission of orders, the firm will prepare two separate reports in relation 
to these services.  
执行客户订单的投资公司必须每年汇总并公开每种金融工具的类别，按交易量计算，前五年他们在前一年执行客户订单的交易量

排名前五位，并获得有关执行质量的信息。如果公司同时提供订单执行和订单传递服务，则公司将针对这些服务准备两个单独的

报告。 

ทุ ก ๆ 

ปีบริษทัลงทุนทีÉดาํเนินการตามคาํสัÉงซืÊอขายของลูกคา้ตอ้งสรุปและเผยแพร่พืÊนทีÉดาํเนินการยอดนิยมห้าอนัดบัแรกในแง่ปริมาณการเทรด

สํ า ห รั บ เ ค รืÉ อ ง มื อ ท า ง ก า ร เ งิ น แ ต่ ล ะ ป ร ะ เ ภ ท 

ซึÉ ง ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม คํ า สัÉ ง ซืÊ อ ข า ย ข อ ง ลู ก ค้ า ใ น ปี ก่ อ น แ ล ะ ข้ อ มู ล เ กีÉ ย ว กั บ คุ ณ ภ า พ ข อ ง ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ทีÉ ไ ด้ รั บ 

ใ น ก ร ณี ทีÉ บ ริ ษ ั ท ใ ห้ บ ริ ก า ร ทัÊ ง ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม คํ า สัÉ ง ซืÊ อ ข า ย แ ล ะ ก า ร ส่ ง ค ํ า สัÉ ง ซืÊ อ ข า ย 

บริษทัจะจดัเตรียมรายงานสองฉบบัแยกกนัทีÉเกีÉยวขอ้งกบับริการดงักล่าว 

Hàng năm, những công ty đầu tư khớp lệnh cho khách hàng phải tổng hợp và công khai từng loại công cụ tài chính, 
phải liệt kê năm bên khớp lệnh thực hiện khối lượng giao dịch lớn nhất, đã khớp lệnh cho khách hàng vào năm 
trước đó, đồng thời cung cấp thông tin về chất lượng khớp lệnh đạt được. Nếu công ty cung cấp cả dịch vụ khớp 
lệnh và dịch vụ gửi lệnh, công ty phải soạn hai báo cáo riêng liên quan đến những dịch vụ này. 
Reporting data for non-securities financing transactions  
非证券融资交易的报告数据 

การรายงานข้อมูลสําหรับธุรกรรมทางการเงินทีÉไม่ใช่หลกัทรัพย์ 

Dữ liệu báo cáo đối với các giao dịch tài chính phi chứng khoán 
 Volume of client orders as percentage of executed orders 

客户订单量占已执行订单的百分比 

ปริมาณคาํสัÉงซืÊอขายของลูกคา้เป็นเปอร์เซ็นตค์าํสัÉงซืÊอขายทีÉดาํเนินการ 

Khối lượng lệnh của khách hàng theo tỷ lệ phần trăm số lệnh đã khớp 
 Percentage of the executed orders that were passive, aggressive and directed 

被动，激进和指挥的已执行订单的百分比 

เปอร์เซ็นตค์าํสัÉงซืÊอขายทีÉดาํเนินการทีÉเป็นแบบกาํหนดล่วงหนา้ ซืÊอขายทนัที และโดยตรง 

Tỷ lệ phần trăm số lệnh đã khớp, gồm lệnh thụ động, lệnh chủ động và lệnh theo hướng dẫn 

 Confirmation whether a firm has executed an average of less than one trade per business day in the previous 
year in a given class of financial instruments  
确认公司在给定类别的金融工具中，上一交易日平均每笔交易少于一次 

 

 

การยนืยนัว่าบริษทัไดด้าํเนินการเทรดโดยเฉลีÉยตํÉากว่าหนึÉงรายการตามวนัทาํการในปีทีÉผา่นมาสาํหรับเครืÉองมือทางการเงินประเภททีÉกาํ

หนด 

Xác nhận xem có công ty nào khớp trung bình dưới mức một giao dịch mỗi ngày làm việc trong năm trước đó 
ở loại công cụ tài chính bất kỳ hay không 

Reporting data for securities financing transactions  
证券融资交易的报告数据 

การรายงานข้อมูลสําหรับธุรกรรมทางการเงินทีÉเป็นหลกัทรัพย์ 



Risk Warning: Please note that trading in forex and other leveraged products may involve a significant level of risk and is not suitable for all investors. Before undertaking any such 
transaction you should ensure that you fully understand the risks involved and seek independent financial advice if necessary.  
风险警告：请注意，外汇和其他杠杆产品是涉及高风险的交易，因此并不适合所有投资者。 在进行任何此类交易之前，请确保您完全了解所涉及的风险，并适当地寻求独立的财务建议。
คาํเตือนความเสีÉยง: โปรดทราบวา่การเทรดฟอเร็กซ์และผลิตภณัฑท์ีÉมีเลเวอเรจอืÉนๆ อาจมีความเสีÉยงในระดบัสูง และไม่เหมาะสําหรับนกัลงทุนบางคน ก่อนดาํเนินธุรกรรมดงักล่าว 

คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเขา้ใจความเสีÉยงทีÉเกีÉยวขอ้งอย่างครบถว้น และขอคาํปรึกษาทางการเงินโดยอิสระหากจาํเป็น 
Cảnh báo rủi ro: Xin lưu ý rằng hoạt động giao dịch ngoại hối và các sản phẩm có đòn bẩy khác tiềm ẩn nhiều rủi ro và không phải nhà đầu tư nào cũng phù hợp với hoạt 
động này. Trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch nào như vậy, bạn cần nắm rõ những rủi ro phát sinh và xin tư vấn tài chính riêng, nếu cần. 
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Dữ liệu báo cáo đối với giao dịch tài chính chứng khoán 
 Volume and number of client orders executed as a percentage of total executed orders 

执行的客户订单的数量和数量占已执行订单总数的百分比 

ปริมาณและจาํนวนคาํสัÉงซืÊอขายของลูกคา้ทีÉดาํเนินการเป็นเปอร์เซ็นตค์าํสัÉงซืÊอขายทีÉดาํเนินการทัÊงหมด 

Khối lượng và số lượng lệnh giao dịch đã khớp của khách hàng theo tỷ lệ phần trăm tổng số lệnh đã khớp 

 Confirmation whether a firm has executed an average of less than one trade per business day in the previous 
year in a given class of financial instruments 
确认公司在给定类别的金融工具中，上一交易日平均每笔交易少于一次 

การยนืยนัว่าบริษทัไดด้าํเนินการเทรดโดยเฉลีÉยตํÉากว่าหนึÉงรายการตามวนัทาํการในปีทีÉผา่นมาสาํหรับเครืÉองมือทางการเงินป

ระเภททีÉกาํหนด 

Xác nhận xem có công ty nào khớp trung bình dưới mức một giao dịch mỗi ngày làm việc trong năm trước đó 
ở loại công cụ tài chính bất kỳ hay không 

Summary analysis per class of financial instruments  
每类金融工具的摘要分析 

การวิเคราะห์สรุปตามประเภทเครืÉองมือทางการเงิน 

Phân tích tổng hợp theo mỗi loại công cụ tài chính 
 Relative importance of execution factors (price, cost, speed, likelihood of execution) or any others 

执行因素的相对重要性（价格，成本，速度，执行的可能性）或任何其他因素 

ความสาํคญัทีÉสัมพนัธ์กนัของปัจจยัการดาํเนินการ (ราคา ค่าใชจ้่าย ความเร็ว แนวโนม้การดาํเนินการ) หรืออืÉนๆ 

Mức độ quan trọng tương đối của các yếu tố khớp lệnh (giá, chi phí, tốc độ, khả năng khớp lệnh) hoặc bất 
kỳ yếu tố nào khác 

 A description of close links, conflicts of interests, common ownership 
紧密联系，利益冲突，共同所有权的描述 

คาํอธิบายความเชืÉอมโยงใกลชิ้ด ผลประโยชนท์บัซอ้น การเป็นเจา้ของร่วม 

Thông tin mô tả về đường liên kết đóng lệnh, xung đột lợi ích, quyền sở hữu chung 

 A description of payments, discounts, rebates or non-monetary benefits received 
收到的付款，折扣，回扣或非金钱利益的说明 

คาํอธิบายการชาํระเงิน ส่วนลด เงินคืน หรือผลประโยชน์ทีÉไมใ่ช่ตวัเงินทีÉไดรั้บ 

Thông tin mô tả về các khoản thanh toán, chiết khấu, hạ giá hoặc lợi ích phi tiền tệ nhận được 

 An explanation of changes on the list of venues in the policy, if applicable 
对政策中场所清单的更改进行说明（如果适用） 

คาํอธิบายการเปลีÉยนแปลงรายการพืÊนทีÉในนโยบาย หากมี 

Diễn giải về các thay đổi trong danh sách bên khớp lệnh trong chính sách này, nếu có 

 An explanation of how order execution differs according to client categorization 
解释根据客户分类订单执行方式的不同 

 

คาํอธิบายความแตกต่างของการดาํเนินการตามคาํสัÉงซืÊอขายทีÉอิงจากการจดัหมวดหมู่ลูกคา้ 

Diễn giải về cách khớp lệnh tùy theo mỗi loại khách hàng 

 An explanation of whether other criteria were given precedence over immediate price and cost when executing 
retail orders 
解释订单执行方式•解释执行零售订单时是否将其他条件优先于实时价格和成本，具体取决于客户的分类 

คาํอธิบายว่ามีเกณฑอ์ืÉนๆ ทีÉยึดเหนือราคาและค่าใชจ่้ายในขณะทีÉดาํเนินการตามคาํสัÉงซืÊอขายปลีกหรือไม่ 



Risk Warning: Please note that trading in forex and other leveraged products may involve a significant level of risk and is not suitable for all investors. Before undertaking any such 
transaction you should ensure that you fully understand the risks involved and seek independent financial advice if necessary.  
风险警告：请注意，外汇和其他杠杆产品是涉及高风险的交易，因此并不适合所有投资者。 在进行任何此类交易之前，请确保您完全了解所涉及的风险，并适当地寻求独立的财务建议。
คาํเตือนความเสีÉยง: โปรดทราบวา่การเทรดฟอเร็กซ์และผลิตภณัฑท์ีÉมีเลเวอเรจอืÉนๆ อาจมีความเสีÉยงในระดบัสูง และไม่เหมาะสําหรับนกัลงทุนบางคน ก่อนดาํเนินธุรกรรมดงักล่าว 

คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเขา้ใจความเสีÉยงทีÉเกีÉยวขอ้งอย่างครบถว้น และขอคาํปรึกษาทางการเงินโดยอิสระหากจาํเป็น 
Cảnh báo rủi ro: Xin lưu ý rằng hoạt động giao dịch ngoại hối và các sản phẩm có đòn bẩy khác tiềm ẩn nhiều rủi ro và không phải nhà đầu tư nào cũng phù hợp với hoạt 
động này. Trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch nào như vậy, bạn cần nắm rõ những rủi ro phát sinh và xin tư vấn tài chính riêng, nếu cần. 
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Diễn giải về việc liệu các tiêu chí khác có được ưu tiên hơn so với giá và chi phí tức thời tại thời điểm khớp lệnh 
cho khách hàng lẻ không 

 An explanation of how the investment firm has used any data or tools relating to the quality of execution 
说明投资公司如何使用任何与执行质量有关的数据或工具 

คาํอธิบายวิธีการทีÉบริษทัลงทุนไดใ้ชข้อ้มลูหรือเครืÉองมือใดๆ ทีÉเกีÉยวขอ้งกบัคุณภาพของการดาํเนินการ 

Diễn giải về cách công ty đầu tư đã sử dụng dữ liệu hoặc công cụ liên quan đến chất lượng khớp lệnh 

11. FAQ 
常见问题 

คําถามทีÉพบบ่อย 

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

Questions regarding the Order Execution Policy should be addressed, in the first instance, to the Client Support 
Department: cs@kcmtrade.com  
有关订单执行政策的常见问题解答，请首先联系客户支持部门：cs@kcmtrade.com。 

คาํถามเกีÉยวกบันโยบายการดาํเนินการตามคาํสัÉงซืÊอขายจะไดรั้บการจดัการเบืÊองตน้โดยแผนกบริการลูกคา้: cs@kcmtrade.com 

Mọi thắc mắc liên quan đến Chính sách khớp lệnh trước tiên xin gửi về Bộ phận hỗ trợ khách hàng tại địa chỉ: 
cs@kcmtrade.com. 
 


